
 



BÍỆN CHÚNG TRONG GIÁO HÔI: 
Đoàn Súng và Giáo Luật

5'J.

T ^ r tr ó c  đà sông mạnh dậy của các khuynh hudng giáo hộí học năng 
^  tính chất đoàn sủng, và trtlđc súc sinh sôi náy nd nhanh chóng 

của các phong trào Thánh Linh, các nhà chuyên môn vê giáo luật 
học, hay nói cho đúng hon, các nhà thân học giáo luật, đã cảm thây 
cân phái nổ lục thêm nũa để tìm hit^u cho tudng tận hon vê nhũng 
môi tiên hệ giõa "đoàn sủng và giáo luật". Dó chính tà chủ đích cùa 
bài viết này.

Chủ đê trên đây quá rộng Idn: can gidi hạn lại. Vã can phải tàm 
quen vói nhũng đóng góp mdi của khoa thân học vê các đoàn sùng, 
vdi nhũng vấn đê khoa thân học này đăt ra trên bình diện tý thuyết 
cũng nho trong thọc hành, thì mói có thể phác họa ra đuọc một vài 
đuòng tôi phân tích và đinh giá đôi vdt nhõng chiêu hodng có còi 
mỏ hon nhiêu, mà ván chua hoàn toàn thoả đáng, của việc canh tân 
giáo tuật.

Bộ giáo tuật mdi tụ giói thiệu nhu là biểu hiện pháp lý của nên 
thân học Công đbng chung Vaticanô 11 và nhu là khí cụ săc bén để 
thể hiện nên thân học này, cũng nhu để đáp úng thich đáng cho các 
nhu câu mục vụ cùa Giáo hôi. Thê nên, tiêu đích của nổ lục nghiên 
cdu đang tiến hành đây, là tìm xem Bô giáo luật mdi đã luu tâm dên

Tác giả tà giáo su Giáo tuật tạì Đạt học Comìltas, Madrid. Nguyên ván 
bài viết "Dìatéctíca ectesìat: Carismas y Derechũ canónico" đãng trên 
tạp chí ESTUDtOS ECLESĩÁSTtCOS (Madrid) 65(1990)19-59.



14

các yếu td đoàn sủng trong Giáo hôi, đã đảm bảo và năng đõ chúng 
cho tói mác nào.

Không nhũTìg bô giáo !uăt cán phải ý thác !à mình không có quỳén 
vû ọt ra ngoài gíóí hạn lãnh virc riêng cúa mình, cũng nhur không có 
quỳen xăm phạm đên biên ctrong khôn tả của hoạt đông Thánh Linh; 
nhung hon nira, còn căn phải luru ý đên trách vụ mình có đõì vái việc 
tích cụrc đảm bảo và chân thành phục vụ cho nhũng biên ctrong áỳ. 
Nếu chăng may mà gây cản trỏ cho hoạt động của đoàn sủng, thì giáo 
luật sẽ làm thiệt hại đ^n công ích trong Giáo hôi và không nói lên 
đoọc bản chát đăc thù của mình.

Tôí muóh đăc biệt lun ý tói hàng giáo dân vì tính cách thòi sạ của 
giói này, và vì giáo dán đã đurọc chọn để làm chủ de nghiên cún cho 
thaọng hôi đbng giám mục th^ gìdi năm 1989 vùra rbì. Tôi xin miên 
nhăc lại ỏ đây nhũng điểm đã đuíỵc dê cáp tdi trong ba bài viêt tru*dc 
đây, bàn vê ván dê giáo dán, coi nhtr chúng đã đaọc giải quyết xong 
và có thể dtra theo đó mà đào sáu tiêp.^

1. NÊN TẢNG THẦN HỌC CÙA GIÁO LUẬT

Trr bản châì, Giáo hôi là mâu nhiêm. Khoa giáo hội học ngày nay 
hiên đang mạnh mẽ nêu bât đạc tính căn bản này của Dán Chúa. 
Công đbng chung Vaticanô II, đăc biêt là qua Hiên chê̂  Giáo Hôi 

đã minh bạch khôi phục lại tam giá trị của các 
khía cạnh đoàn sủng trong Giáo hôi. Quy& II của Bộ giáo luât mang 
tọa de: "Dăn Chúa", và Phbn I thì dành để bán riêng "Các tín 
hmi". Thiên II của Phbn này mang ttm db: "Nghĩa vụ và quỳên lọi 
của các giáo dán". Nha thb nghĩa là Bô giáo luát đã db cáp đbn giáo 
dán trtrdc khí bàn tdi "Co cáu phí^m trát trong Giáo hôi" (Phbn II). 
Đó là môt sạ kiên mang nhieu ý nghĩa. Và phtrong pháp làm vìêc 
theo cách thác nhtr thê  ̂là rát họp lý: toàn bô thì phải đtrọc đạt tradc 
phân bô, bỏi lẽ phân bô có hiên hũn thì cũng chỉ nhò và cho toàn 
bô. Rbi tùr đó giáo luát còn dí theo môt íb Ibl tb chác xác đáng: lê lôi 
tb chác dùng đbn mdìng nha là chăn lý để phục vụ chán lý 
mạc khải — tác là tín lý và thbn học, phục vụ và

cũng nha để nhd đó mà phục vụ Thánh Linh và Thánh Th^ 
(GL, đk 897). Giáo hbí là duy nhát, có môt không haí: duy nhăt
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không phải chỉ do nhũng đạc đìé̂ nì biên giáo thtròng nói tói, nhurng 
!à do ttỵ chính bản chăt cd) hũn của mình.^

Đăc tính hìêp nhát/hiêp thông sẽ giúp tránh khỏi môt
mót nguy !đn: đó !à khuynh huđng duy thục nghiêm pháp !ý trong 
giáo ìuât. Nhò on Chúa, Đtlc Gioan Phaolô n  không phải !à nguùí 
duy thục chúng. Trong tông hiến /€*ge.y, Ngài đã đua
ra môt tiêu chu^n có tính cách quyêt định cho việc gtái thích toàn 
bô co cáu giáo luật. Tông hiên có đoạn viêt: "Bô giáo luăt không mảy 
may nhăm tói việc thay thế cho đdc tin, cho on thánh, cho các đoàn 
sủng, và nhát !à càng không phải để thay thế cho đdc ái trong đòi 
sống Giáo hội hoăc !à trong đòi sông các tín hũu. Trái lại, chủ đích 
của bộ giáo luật chính là nhăm tạo nên trật tụ can thiết để đảm bảo 
chó đúng hàng đâu của on thánh và của các đoàn sủng, và để đbng 
thòi tạo điêu kiện íhuán tiện cho việc phát triển có tổ chúc của đòi 
sống công đoàn giáo hội cũng nhu của đòi sống tùng cá nhán trong 
Giáo hội".^ Tông huán còn nói rõ tiêu đích của giáo luát là: "Đ c cổ 
vũ cho các môi íuong quan giũa các tín hũu đuọc điêu chê  ̂theo công 
bình dụa trên bác ái, nhò việc quy định và đảm bảo quỳên lọi của 
mỗi nguòi; và sau hết là để các sáng kiên chung trong nổ lục xãy 
dụng một đòi sông kìtô ngày càng hoàn hảo hon, đuọc nâng đõ, củng 
cố và cổ vũ nhò chinh giáo luăt".*^

Thánh Lình là lình hbn, là vị huóng đạo và là súc mạnh của Giáo 
hôi. Dùng các ân huệ, Ngài không ngùng chuỳên súc sông cho Giáo 
hôi, cùng tác động môt cách hoàn toàn tụ do, cả giũa lòng cọng đoàn 
lẫn noi tùmg cá nhân: "phân phát on của Ngài cho mỗi nguòì theo 
một cách, tùy ý Ngài" (IC r 12,11). Nhu vậy, Than khí hoạt đông tận 
trong noi sáu thảm nhát của lình hbn nguòí đuọc rủa tội, mó ra cho 
các tín hũu chân tròi mênh mông của tụ do phát ngubn tù Phúc âm, 
và làm cho cọng đoàn giáo hôi nên phong phú VÓ! các án huệ của 
thánh thiện, vói tình yêu thuong cũng nhu vói việc làm chúng íruỳên 
giáo. Tụ trong chính bản chát của chúng, các đoàn sủng hàm chúa 
một chiêu kích cọng đoàn và xã hôi. Còn giáo luật thì diễn đạt, hiện 
thục hóa và phục vụ cho bí tích tính của Giáo hội và của nfêm hiệp 
thông trong Giáo hội. Là một nen pháp chê xã hội của loài nguòi, 
giáo luật không làm sao có thể gói trọn hoăc diễn tả mâu nhiệm của 
giáo hội cho đay đủ và toàn vẹn đucrc. Dù có hàm chúa nhibu dfêu
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khoản thuộc thân luật, giáo luật cũng chi là một thục tại trân thê, 
có giát hạn và bất tăt, bỏi đã cht đaọc thiết đình do thẩm quỳẽn loài 
ngtròi trong Giáo hội, và vì thê mà phải tùng phục các nhăn tô thân 
thiêng và siêu nhiên trong Giáo hội. Lỗi lâm lón nhát và cám dó hấp 
dãn nhâĩ găp phải trong lãnh vtrc thiết kế giáo luật là tìm cách áp 
đạt cho đuọc quỳên làm chủ lÊn trên nhăn tô' đoàn sủng trong Giáo 
hội.

Vì khuôn khá hạn hẹp của bài viêt này không cho phép đê cập 
đây đủ đên tất cả các khía cạnh của văn đê, nên chúng tôi xin bỏ qua 
phân nghiên cúu lịch sủ. Tuy nhiên, để độc già có môt khái niệm, tôi 
xin luu ý tói hai điểm coi nhu đã đuọc đà thông cùa phân nghiên ctlu 
đó:

1. Tiên trình lịch sủ của thân học đoàn sủng kể tù J.A. Moehler 
cho đêh công đbng chung Vaticanô 11 và bô giáo luật mói; 2. ý niôm 
thân học vô đoàn sủng đi tír lôi chú giải Kinh Thánh theo phuong 
pháp cổ điển và tù quan niệm cùa các nhà thân học kinh viện, cho 
đến thòi mói và thòi hiện đại vói ảnh huỏng của khoa xã hôì học, 
v.v...

2. HOÀN SÚNG VÀ CG CẤU

Muôn thấu hiểu mô'í quan hệ căn bản này, thì can phải đúng tù 
quan niệm cao rộng và bao quát vê bt' n'c/[ tót/! Giáo hội mà nghiên 
cúu. Otto Scmmelroth phát biểu nhu thô'này: "Bí tích tính cùa Giáo 
hội sẽ cho thây tâm quan trọng của nó đoi vóì việc thâu hiểu đúng 
múc bản chất đoàn sùng của Giáo hội, ncu chúng ta biêt coí Giáo 
hội nhu là một thục tại xã hôi hũu hình, nghĩa là biết luu ý đên dâu 
ch! bí tích".s

Tùng đuọc công đbng chung Vaticanô 11 nhiêu lân đẽ cao, bi tích 
tính của Giáo hội giúp cho chúng ta xác tin chác chán vê bản chât 
song diện, túc là vùa đoàn sủng mà vùa co cấu, của Giáo hội; hai yếu 
tô' này tuong can tuong trcf lẫn nhau: yếu tô'co cấu bảo toàn và đem 
lại hiệu năng cho đoàn sùng; còn yêu tô đoàn sủng thì chuyên súc 
sóng và mang lại ý nghía đích thục cho co cáu.

Trên bình diện lý thuyết chàng có vấn đ'ê; nhung trong cuộc sông 
thục tế thì lúc nào cũng gãp thấy nhũng rác rôi khó khăn và nhũng
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dàng co căng tháng, cả đên o. Semmelroth cũng phá) thú nhận răng: 
"Luôn luôn con ngtròi phải đôi diện vóì môì nguy cài biến nhũtig gì 
là hth) hình, là thá chế, thành ra cái tuyÊt đôi, và do đó, làm phtrong 
hại đên bí tich tính. Vì thô, có th^ xảy ra là hành đông C)ja Thiên 
Chúa bât chọt can thiệp qua con đu*cfng các đoàn sủng, mang hình 
thái đôi nghịch hàn lại vói môt lê lôi th^ chế tê liêt, ctrng nhăc nhu^ng 
lại đtrọc coi nhtr là tuyệt đôi. Sq kiện này, ttr nó, không có nghĩa là 
các đoàn sủng thù ghét thể chế, nhtmg ngacfc lạt, cho thây rõ sụ hõ 
trọ mà các đoàn sủng đem lại để giúp cho thd chô' chu toàn sá mạng 
của mình đúng theo bản chât đăc thù ctra Ciáo hội, ngõ hâu Giáo 
hội thạc str là dấu chì và là bí tích của ân sủng, nghía là nhû  một 
thục tại đang ch! trỏ môt thtrc tại khác, và qua tinh chất
dấu chỉ hàm ngụ thục tại khác, làm cho thạc tại này hiện diện thật 
str".6

2.1 Đoàn s tìn g  và thùra tác V)J

Nguôi ta thuòng đdi chiêu các doàn sùng vdi thùa tác vụ có chúc 
thánh, nghĩa là vót phâm trật và bí tích truỳên Chtlc Thánh. Thòi 
gian găn đây, các nhà nghiên cúu thân học thuòng ua nói tói "cóc 
thùa tác vụ", và mỏ cách hiểu ý niệm này ra rộng hon đc bao gbm 
cả "nhũng thùa tác vụ giáo dân" trong Giáo hôi nũa.^

Măt khác, nguùi ta cũng tìm cách giải quyêt cho xong tình trạng 
đdi ngẫu muôn thuò giũa thùa tác vụ và đoàn sủng, và tăt nhiên là 
không phải theo con đuòng của thân học kình viện, vì nên thân học 
này hăng quan niệm răng chúc thánh là một on "nhung không" 

Thé' nên, phải giải quyết theo một đuòng lôi khác.
Dôi lại vói luận đ'ê cho răng thùa tác vụ phấm trật đá dùng bạo 

lục mà áp phục hoạt động của đoàn sủng, thì có nổ lục suy tu và đào 
sâu lịch sủ thân học cho đến tận ngubn cội, -  tdc là nhũng gôc rễ 
đã làm cho thùa tác vụ chdc thánh phát sình ra và lón mạnh lên -  
cũng nhu cho đến tinh chất phục vụ bă'm thụ cùa thùa tác vụ ă'y.

Dôi vói L. Sartori, một thân học gia chuyên môn vê vân đê này, 
thì: "Thánh Phaolõ đã cô găng dua ra một danh sách còn bỏ ngỏ để 
liệt kê các đoàn sủng; ngài đã cô dành chỗ cho mọi ân huệ, cho mọi 
tin hũu; ngài đã cduu đãi cách riêng nhũng đoàn sùng thấp hèn nhất,
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bên vúng nhất, thông thtfáng nhất và có súc nâng cao nhân tinh 
nhiêu nhất. Làm nhtr v$y, là ngài đã dọn đuòng năng cao dân giá 
tri cùa các thùa tác vụ mà lúc dău đã bí lu mò trtróc nhũng chúc vụ 
và đoàn sùng to Idn khác: chảng hạn nhu là on làm tông đb sáng lâp 
các giáo hôi, on làm tièn tri, on dạy dõ, và các on đăc bl$t ban cho 
khôn ngoan hoãc là quyên làm phép lạ, v.v... Rút kình nghiêm lịch 
sù, Giáo hôi đã đi đến chõ cảm thây căn phải cùng cô' các liên h$ hì^p 
nhăt úng phó vói con sb các tín hũu và các cọng đoàn cd tăng dăn.
Chính lúc áó, văn dè đíbu hòa giũa đoàn sủng vdí thùa tác vụ đã nhảy 
l&n hàng ^ u .  Và nhu thê, ý ni$m vê vai trò cùa tăt cà các đoàn sủng 
nói chung và của môt sô các đoàn sủng khác nól riêng, đôi vđi công 
tác phục vụ cho hiêp nhất, đã bùng hiên lên".^

Nhu cău phục vụ cho hi^p nhăt nhu thè đã dăn dăn đua ra ánh 
sáng môt fé lô'i mÓ! trong cách thúc đánh giá các đoàn sủng: l'ê lôi 
này sẽ trò thành dúl khoát trong Giáo hb' Ngay tiù thòi cọng đoàn 
kitô so khai, nguùi ta cũng đã nhân thdc đuọc ràng có nhũng đoàn 
sủng xuăt hiên thoáng qua nhăt thòi, đá nhu là gióng lèn môt lòi 
nhác nhd Giáo hôi đùng quèn chú tâm đến Thánh Linh. Loại đoàn 
sủng này đôn thúc Giáo hôi theo chiêu dọc.

Cũng có nhũng loại đoàn sùng khác bidu thị nhùng nhu cau chung 
và thông thuòng của công đbng kitb, và đáp úng nhũng nhu cău chúc 
năng lău bbn trong môi cọng đoàn cũng nhu trong Giáo hội hoàn vũ. 
Các đoàn sủng này đbn đbc Giáo hbi theo chiêu ngang, và có liên hè 
măt thiêt hon vdi cubc sbng cũng nhu vói các nhu cãu cùa cọng đoàn. 
Thiêu chúng, cọng đoàn khbng thd phát tridn đuọc. Ân huệ cùa 
Thiên Chúa thl cao trọng hon ngudì thụ ăn. Do đó, các thíra tác vụ 
có chúc thánh phàì đuọc hiểu nhu là nhũng chdc vụ, nhũng dịch vụ. 
Tụ bản chất, mọi đoàn sủng dêu hudng đến công tác xăy dụng cọng 
đoàn giáo hbl, và vì thế, căn phàì hôi nháp vào trong thd chè' cũng 
nhu cân phải đuọc phôi họp vdì các thùa tác vụ.

Xét cho cùng, không thd nào các đoàn sủng và vai trò xăy dụng 
của chúng lại mău thuăn vdì các thùa tác vụ đuọc. Các thùa tác vụ 
khdi dâu ngay tùr bubl khai sình Giáo hbi vdì nhóm môn đb cùa Đúc 
Gìêsu tạì thế, cụ thd là vdi phân vụ cánh chung cúa nhóm 12; rbi sau 
đó, trong thòi hoạt đbng cùa Đúc Glèsu, các thùa tác vụ càng ngày
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càng tăng tri&  thÊnt lên nhù v i^  Ngài c/tọn, cdí ílđí n/ttlhg 
c/ttlic t/ioo Aà/t/! CMMg /!/!!/ ụy y!̂  cho các tông đb. 
Tiêp đó, chúrc vụ tông đb tách rùì ra khôi mọi thú tác vụ h$u tông 
đb khác, nhtr đọc thâỳ trong hai sách của thánh Luca, trong các thtr 
mục vụ và trong thtr thú nhất của thánh PhÊrb. Tprđc tiên, thùa tác 
vụ nhám tóì cbng cubc giáo huấn, tuy nhiên khbng phàì vì thô' mà 
khbng bao gbm cà v i^  ch) đạo và quán tri cọng <!!oàn nđa. Dụa theo 
ngubn g&  và đtròng lb'i thạc hành của thùa tác vụ, có th^ col ngubn 
g&  của vi$c kế truyên hê' thbng thùa tác Vì) (tbng truỳên) và phong 
chúc thánh nhtr là đã đtrọc xác định. Có đibu lý thú đáng Itru ý là Tăn 
uóc giđi thiêu các nhăn tb'đăt đjnh thùa tác vụ mbt cách răt ttr nhiên, 
và theo Tân uóc, các nhăn tb này khbng phải chí có tính cách phụ 
thubc vòng ngoài, nhuttg thạc sạ  ành htróng đ&n nhthig ỳ  là then 
chb't. Cub'i cùng, trong Tân tróc, cũng khbng đọc thăy có chõ nào 
thtìra tác vụ đôi địch lại vói các d{ch vụ của đoàn sủng.^

2 J  Đoàn sủng và quỳiÈn bính

Đì^m này chỉ là môt khía cạnh cụ th^ và thtrc tlăn cùa db mục trôn 
đáy. Thùa tác vụ có chúc thánh ph^m trăt nám gìtl mbt sb'
/)ành; các quyên này có thí  ̂đạt đinh đibu kiên cho hoạt đbng cụ th^ 
của các đoàn sủng. Trung thành vđi đtrùng htróng Cbng đbng chung 
Vaticanb ĩĩ  (GH 21), khoản 375,2 của giáo luât quy định ràng: "Nhò 
chinh vi$c thụ phong giám mục, cùng vóì nhiêm vụ thánh hóa, các 
giám mục còn lãnh nhăn cà các nhíém vụ quản tr{ và giảng dạy ntla. 
Tuy nhiên, theo bàn tính cùa chúng, các nhi$m vụ ăy ch) có th^ đuọc 
hành stl trong níbm hi^p thbng ph^m trăt vđi \i thủ lãnh và vó) các 
thành viên của giám mục đoàn." Và khoàn 381,1 còn gh) th&m: 
"Trong giáo phăn đã đuọc giao phó, giám mục giáo phán có mọ) 
quỳ&n hành thbng thtrcmg, riêng b)$t và trạc tibp căn thlbt cho vì$c 
thi hành nhi$m vụ mục V)J oìa ngà), ngoại trùr nhũag vt) mà pháp 
luăt hoăc sác luăt của Giáo Hoàng đã dành lại cho quýbn bính tbì 
cao hoăc cho mbt quỳèn bính nào khác trong Giáo hbi". Còn đb) vd) 
Giáo Hoàng, đíèu khoản 331 tuyên bb răng: "do uy 1)TC cùa nh)$m 
vụ nùnh, ngà) có quỳên thbng thu^bng tô) cao, sung mãn, trtrc t)&'p và
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phổ quát trong Giáo h$i, và luôn luôn ngài có thí  ̂ tụ do hành sủ 
quyên ây".

Theo giáo luật hiện hành, các /tànA trong Giáo hôi deu đtrọc 
ghép chăt ngay tù trong bân chăt cùa chúng vdi các nhiôm vụ, mà 
các nhiệm vụ là nhũng lôi biểu hiện cùa các thùa tác vụ, ttic là của 
nhũng cách thtrc phục vụ công cut^ xây dụng công đòng giáo hội. 
Cho dù đó đây có găp thây nhũng thát đô do dạ và một vài khó khãn 
chua hán là nan giải, bô giáo luăt mói vẫn tiêp tục khàng định vê 
môi liên hô nôi chạt quỳôn bính trong Giáo hôi lại vdi chdc thánh 
lãnh nhận qua bí tích; nhung không phải vì thế mà không thể hy 
vọng sẽ có môt lập truòng còi mò hon. ĐfÊu khoản 129 cùa giáo luãt 
cho thây nhiêu triệu chúng báo hiệu: 1. Chiếu theo quy tác luật định, 
nhũng nguôi có chdc thánh là chù thd đủ tu cách nhãn đuọc 
quyên cai trị là quyên bính do thiên định mà có trong Giáo hôi và 
cũng gọi là quỳôn tài phán (xét xù); 2. Trong viÊc hành sù quỳôn ây, 
các giáo dãn có thể cọng tác theo quy tác của luăt.

2 J  Đoàn sùng và pháp luật

Sau đây là một vài nhăn định táng quát vê điểm chính yêu của bài 
viết này. Không ai trong chúng ta là không rõ vô ý nghĩa và tiêu đích 
duy nhất cùa giáo luăt. *̂  ̂Diêu khoản 1752 là điêu khoản cuôi cùng 
cùa giáo luăt, miêu tà điôu đó môt cách rõ ràng khì víé't ràng: "... can 
phải giũ lẽ công bình theo giáo lu(lt và ý tói phân rói các linh hbn, 
vì phàn rỗi này luôn luôn phải là luăt tô'ì thuọng trong Giáo hội".

Nhò nhám theo tiêu đích nhu thế, nên nếu hiểu cho đúng, thì 
pháp luật không nhũng đã mạc lăy môt dibn mạo mót, nhung còn 
trỏ nén một thành tô' quan yếu trong bí tích tính của Giáo hÔ! nũa. 
Phù nhăn víêc thục tại loài nguôi này có khả năng biến đổi nhu thế 
thì chàng khác gì gìàm tht&  chính khá năng cúu chuôc cùa Chúa. 
Ch! khi nào chù truong răng tụ bản chất, pháp luât là "môt điêu ác", 
thì mói có thể loại trù pháp luăt ra khỏi tăm hiệu lục cún độ của 
mău nhiêm Ngôi Lòi Nhăp th^ đuọc. Trát lạt, né'u hiểu co cáu tổ 
chúc trong Giáo hột nhu là cách thúc điêu hòa của "communìo", túc 
là cùa công đbng hi&p thông đuọc phát sình và múc lăy súc sông tù 
Thánh Thb, thì lúc đó, cách h i&  này sẽ ảnh huóng său rbng trôn
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chính toàn bộ co că'u kia. cả hai nhân tô' đoàn sủng và pháp luăt sẽ 
điÊu họp để hiên thọc hóa bí tích tính đích thạc của Giáo hôi. Nhthìg 
vụ căng thảng có thá xảy ra trong bình dí$n thtrc hành, nhung không 
th^ nào dụa vào sụ kiên này mà nóì răng giũa hai nhãn t<y nÓ! trôn 
có môt môS tuong ky tù căn bàn; trái lạt, đó cht là cát bt^n chthìg 
thuáng tình, ĩuong tụ nhu là d gítla hbn và xác trong con nguòt văy. 
Xác không hbn thì ch! là thăy; hbn không xác ĩM ch! là ma.

Là môt lập trucmg còn thiếu sót nếu ch! vỏn vẹn chù truong cho 
răng giũa đoàn sùng và pháp luật không có tình trạng vô phuong hòa 
giải; còn căn phái đi xa hon nũa khám phá cho ra mô'i tuong quan 
mât thiét của hai thục tạt đó nũa; bdi vì tụ chtnh trong bán chất, 
Giáo hội là môt. Toàn bô Giáo hôi mang đám ttnh chất đoàn sủng, 
cả đÊ'n nhũng khta cạnh hũu hình cũng vây, bái vì trong Giáo hôi, 
không có gì là không do Thăn khí khói xuóng. Hét thảy mọi yếu tô' 
nhân loạt trong Giáo hội deu là dụng cụ Thiên Chúa dùng mà hành 
đông. Và giông nhu mọi sụ của con nguòt, các yếu tô' ây cũng htht 
hạn, day khuyết đtdm và vì thế còn có th^ càt tiè'n. Dău văy, hay đúng 
hon, chính vì vậy mà pháp luăt là môt yếu tô đuctc Thăn khí thu dụng 
và, theo môt ý nghĩa nào đó, cũng là một đoàn sùng.

Có lăm lúc, các nhà thăn học và mục vụ học băn khoăn tụ hỏi — 
khổ nôi, đôi lúc băn khoăn nhu thá' là rất có lý — không btè't ydu tô 
pháp lý có phá hủy măt đt yếu tô đoàn sùng trong đòi sông công đbng 
kitô hay không. Còn chúng tbt thì đạt cău hòi hoi nguọc lại: nếu 
khbng có pháp luát, ĩhtì hỏi các đoàn sùng có đuọc thành tụu sung 
mãn theo bàn chât phục vụ cọng đoàn của chúng hay khbng? Và hon 
nũa, nôu mục tiêu côt yêu của chúng là xăy dụng cọng đoàn, thì làm 
sao đoàn sủng lại chảng hàm ngụ ó trong chính mình, mbt cAt̂ M Ádc/t 
p/tập /ý/^áo /Mộr? Sau cùng, pháp luát chăng có nhiệm vụ đảm bảo 
cho các đoàn sùng đucfc thục sụ thành tụu ỏ trong đòt sbng Giáo hội 
hay sao?

Vì thế, chúng tô! nghĩ răng có thd và căn phải nói tđi mbt chiêu 
kích pháp lý/giáo luăt cùa các đoàn sủng trong dòi sông Giáo hbt. 
Đăc đidm của các đoàn sủng năm ó noi chiêu kích xã hbì có trát tụ, 
có tb chdc và công bãng, cũng nhu á  noi tính cách quy hudng vê VÓI 
cbng tác phục vụ cọng đoàn. Tụ bàn chất, các đoàn sủng mang tính
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cách cọng đoàn và Mn &ả/: v:,' và nhir thê, không thể nào chúng !ại 
không mang trong mình môt môi !ién hè tụr nhìôn vót pháp tuật 
đtrctc, Vì pháp tuật ià môt thạc thể có bản sác !íên chủ thá khách 
quan, túc !à công băng. Trong công đong Giáo hôi, tác đông của các 
đoàn sùng ảnh htrỏng său đâm đên M  và VM các cá nhân, 
đên đỊa vị và các sinh hoạt tiên bản vị pháp tý của họ. Chính giáo 
tuãt cũng tà môt toại d;ch vụ trong Giáo hôi, đtrọc hÔ! nhập vào trong 
kê hoạch mău nhiệm ctht đô, và đuọc Thánh tinh thu dụng nhu tà 
môt yé*u tô căn thíêt cho bi tích tinh cùa Giáo hôi.

2.4 Quyên tụi và nghía vụ hành sùr các đoàn sùng

sác tệnh vê đạt ra một sô'vấn nạn hóc búa trong
tành vục giáo tuật và mục vụ. Xin ghì tại đáy đoạn văn quý giá này: 
"Hô't mọi tín hũu đêu có bổn phận rất cao cả tà hoạt động để mọi 
nguòi ó mọi noi trong khăp thê giói, nhận biêt và đón nhân Phúc 
ăm cúu đô cùa Chúa. Đd giúp thục hìôn công tác tông đb này, Thánh 
Lình tà Dăng hăng thánh hóa Dăn Chúa qua các thùa tác vụ và các 
bi tích, sẽ ban cho các tín hũu cà nhũng on đạc bi^t (xcm ICr 12,7), 
băng cách phân phát nhũTig on đó cho mọi nguòi tùy ý Ngài (ICr 
12,11), đd mói nguòi tùy theo on đã nhân đuọc mà giúp đõ nhau và 
chính họ sẽ trá nên nhu nhũTig nguòi quản tý trung tin cho ân sủng 
muôn hình thái cùa Thiôn Chúa (IPr 4,10), hău xăy dụng toàn thăn 
trong đúc ái (xem Ep 4,16)" (TD 3). Do sụ đón nhãn nhũng đoàn 
sùng này, mọi tín hũu đ&u có và Mrt p/tđ/ì hành stl nhũng
on ăy trong Giáo hội cũng nhu giũa trân gian muu ích cho mọi 
nguôi và để xây dụng Giáo hôi, VÓ! tăt cả tinh thân tụ do trong Thánh 
Linh, tà Đấng 'muôn đău thì thái đên đó' (Ga 3,8), và đbng thòi viôc 
hành st} này cũng tiến hành trong niêm htêp thông vót anh ch; em 
trong Chúa Kitô, nhát tà vdi các ví chủ chăn của mình. Chinh các 
ngài có nhiêm vụ phán đinh vê tính chăt đích thục của các đoàn sùng, 
cũng nhu vê cách thdc đá hành sd chúng cho thích họp, dì nhiên tà 
không phài để dăp tát Thánh Linh đi, nhung là đíí thủ nghiÊm tât cả 
và giũ tại nhũng đièu tdt tành (xem ITx 5,12; 19,21)" (TĐ 3).
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2.5 Chù thể quyên !ttì và nhũììg cđ nguy của việc hạn chê

Diểm then chôt của vân đê ]à chù truong cho răng Thánh Linh ttf 
do ban phát đoàn sủng cho các tin htht; ai nhận đuọc các on ăỳ thì 
cũng đêu có quyên !ọi và nghĩa vụ hành sù* chúng. Thì không có !ý 
do gì để không thu gôm vào trong tãnh vtrc hoạt động trên đây của 
Thánh Linh, cà hàng giáo sì (phó tế, tinh mục và giám mục) nũa, vì 
họ cũng tà nhũng tín htru kitô vói nhũng quyên tọi và nghĩa vụ căn 
bàn giông hệt nhu bất cú ai trong các tín hũu. Cú xem các khoản 
giáo luật 96 và 208 thì sẽ rõ.

Rõ ràng tà Công đong chung Vaticanô n cũng nhu các khoa giáo 
hôi và mục vụ học hiện đại đêu tuu tám cd xúy các giáo dán tích cục 
đảm trách các hoạt động trong đòi sông và sd mạng của Giáo hội. 
Băng chúng rõ nhất tà sụ viôc Thuọng hôi đbng giám mục năm 1989 
đã chọn đê tài sau đây vê giáo dân tàm chủ đê cho đại hôi: "Gn gọi 
và sú mệnh của giáo dân ỏ trong Giáo hội và ó giũa trân gian". Song 
song vói các uu tu trên đây, còn có một môi to khác không phái tà 
vô căn cú, sọ răng việc các giáo dân đàm trách các hoạt động nhu đã 
đê cập trên đây, sẽ bị chèn ép bòi giói giáo sĩ quen tấy chuyên quyên 
mà điêu khi^n cọng đoàn Giáo hội. Cũng nôn báo nguy vê sụ việc 
nhũng chỉ thị mục vụ quá tỉ mi của một sô co quan (nhu tà các hội 
đbng giám mục, tinh mục, mục vụ, v.v...) đua ra, có thể hạn chê đôn 
độ bóp nghẹt cách tai hại các hoạt đông cùa giáo dăn.

2.6 Căn phàt cụ thể hóa pháp tuật

Quyên tcfi và nghĩa vụ hành sù các đoàn sùng không phải chí tà 
chuyện tý thuyêt vỏn vẹn đóng khung trong một bàn tuyên ngôn đua 
ra các nguyên tác trũu tuọng mà thôi. Vì thế, cân phải xác định cho 
chúng một nội dung có nên tảng pháp tý thục sụ và đuọc tuăt tệ đàm 
bào đây đù. Vê đicm này, Bộ giáo iuật mói đã không thục thi một 
cách trọn vẹn và rõ ràng nhũng gì ghi trong v3n bàn công đbng chung 
Vaticanô tt. Tuy nhiên, cách chung thì Bô giáo tuật mói cũng đã tỏ 
ra còi mò hon đôi vói đà phát triển cùa hoạt động đoàn sủng.

Thủ nhìn tại một vài truòng họp cụ thể. Diêu khoản 211 của giáo 
tuật có vè hoí tà tạ: thục ra, đó chỉ tà bản ghi tại cùa sô' 3 trong sác
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l^nh VÊ Tông đb giáo dăn còn đoạn này
thì lại chép glân nhtr nguyôn văn, sô' 33 cùa m ến chế vê Giáo hôi; chỉ 
khác môt điêu là m ến chb dùng tíf "giáo dân' còn sác lènh 
thì thay thê tù này băng môt tù ngũ có nghía rbng hon, túc là "tín 
htru kìtô" (̂ c/tnynytdc/eŷ . Trong khi đó, đièu khoản 211 lại ghi răng: 
"Tăt cả các tín hũn có nghĩa vụ và quỳèn Itỵi phả) làm sao cho sú đi$p 
cúu độ cùa Thi&n Chúa càng ngày càng đuọc truỳèn tói hÊt mọi 
nguòi thuộc mọi thò) và mọ) noi". Bàn văn không ám ch) gì đôn đoàn 
S)ìng cà; trong khi đó, sác lênh (TĐ) coi đoàn sttng nhu là môt thành 
tô làm nên tàng cho quyên lỌ) và nghĩa vụ thục thi công tác tông đb.

Điêu khoản 208 cũng cân đuọc giả) thích theo môt cách thtrc 
tuong t)T nhu văy: vì bình đáng nhu nhau, nên "các tin hũu cọng tác 
vó) nhau để xáy dụng Thân Thể Đúc Kitb tùy theo điêu ki$n và chúc 
V)J riêng C))a tùtig nguòí". Các đoàn S)jng đuọc ban cho nhăm ti6'n 
hành cbng cubc xây d)Jiig ăy. Nếu giáo dân "có quỳÊn... bày tỏ ý ki6'n 
ctìa mình...'(đ. 212,3), thì cũng phải có quỳèn hành sù on phăn định 
đã nhận đuọc. Đó là nhtiTìg gì đibu khoăn 214 mubn nói lôn mót cách 
khá rõ ràng: "Các tín hthi có quyén... theo đuổi mbt đuòng lôi tu đúc 
riêng, miễn sao phù họp vd) đạo lý C)ta Giáo hôi". Các nhăn định 
trên đây cho phép kết luăn răng còn có một khoảng rộng thêng thang 
dành cho tụ do cá nhăn đd cho các đoàn S))ng có thể tri&  nô thoải 
mái. Hon nũa, điêu khoản 215 còn khăng định rõ vê "quyên thành 
lăp hiệp hói": lịch S)í các phong trào đoàn S)lng trong Giáo hbi chúng 
minh cho thây đó là một trong nhũng đi^m có tâm quan trọng rất 
lón. Chtlng tô) sẽ bàn đèn điểm này trong đoạn 2.8 tiếp sau đăy.

2.7 Nh)?ng vân nạn do điêu khoản 216 dăt ra

Vđi đíéu khoản 216, giáo luật làm nhu ngâm công nhăn quyên 
hành sir các bìôt S)tng: "Vì đuọc tham dụ vào sú mạng C)ta Giáo hội, 
tăt cả các tín hũn đêu có quỳôn cb võ và nâng đõ hoạt động tông đb 
k^ cà băng sáng kiến riêng, tùy theo tình trạng và diêu kiện cùa họ; 
tuy nhiên, khbng sáng kiôn nào có th^ mênh danh là công giáo nêu 
không có str đbng ý cùa nhà chtlc trách có thẩm quyên trong Giáo 
hbi". Nèn luu ý là điêu khoản này chép lại găn nhu tùng chũ sô 24 
C)ìa Hiên chê TD. Tùr Latinh "mcẹprn"đuọc dịch ra nhiêu cách trong
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tiếng ViÊt: Bàn dịch v3n ki&n Công đông chung Vatican !! do Giáo 
Hoàng Học viện Piô X, Dàlạt thtrc hiên, thì dùng tù "công cu$c"; 
còn bàn dịch Bộ giáo !uăt tnói (N.s Trái Tim Đdc Mẹ, Hoa Kỳ) thì 
dạa theo một sô bản d)ch tiêng Ý  và Tây ban nha^* mà dùng tír "sáng 
kiên". Trong tiêng Pháp, các bàn dịch có khi thì dùng tíf "mrriahve" 
(sáng kiến),*^ có khi thì dùng cà hai tíf "m/hohve" và "entrẹpnìe" (kê 
hoạch, công trình)^^ trong cùng một đoạn, chàng hạn nhu trong điêu 
khoản 216.

Sỏ dì cách dịch tù "incepm" đã đuọc !uu ý đăc bipt nhu thê !à vì 
tù ngũ đó hàm súc một đicm hÊt súc quan trọng trong bó giáo luật 
mói. "Quyên sù dụng các biệt sùng" sẽ đuọc hiểu rông, hẹp thê nào 
là tùy theo cách gtài thích điêu khoản 216. Thí dụ, các giáo su Đại 
học Navarra (C]pMJ De/) giải thích điêu khoản này nhu sau: "Mót 
trong các hình thúc hành sủ quỳón thành lập hi$p hẠi là tổ chtlc các 
công trình kinh doanh tông đo apo^ró//cay), chăng hạn
nhu: nhà xuât bàn, chẩn y viện, trung tâm giáo dục, đài phát thanh 
hoãc truỳên hình, v.v... Quyên này gbm có quýcn sáng lăp, quyên 
tham gia vào các cóng tác đã có, quyên tụ do lăp quy chê và quàn lý,
v.v..." 14

Lôi giải thich này gây ra nhiêu vân đẽ hóc búa. Hình nhu các tác 
già nói trên hiểu tù "///cepfa" theo nghĩa công việc, công tác, "công 
trình kinh doanh tông đtY', và đua ra một sô dẫn dụ mà đa sô đã đuọc 
quy định trong Quyển ba cùa Bó giáo luật. Chính ý niệm 
a;?oi/ó//cai" (công trình kinh doanh tông đb) cũng rât là mập mò. Có 
th^ hiểu đó là nhũng công trình kinh doanh tb chúc theo dân luật 
hay là luật thuong mại, nhung vói mục tiêu "tông đb". Tuy nhiên, 
nêu hicu nhu thê, thì thủ hỏi Bộ giáo luật can gì phải xác định vê 
một "quyên Itỵi" không măy liên quan gì tói cộng đông giáo hội, và 
cũng đã duọc đàm bào cho mọi tin hũu sông trong xã hội tụ do dân 
chù?

Cân phải dụa theo bôi cành cùa toàn bộ quyên lọi và nghĩa vụ ỏ 
chính trong nội bộ cùa Giáo hội mà giải thich điêu khoản 216. Trong 
bôi cảnh này, nguôi đã đutỵc chiu phép rt}a tội đạt đên chó thành tụu 
vê mạt pháp nhãn, và hành sù nhũng quyên lọi cũng nhu nghía vụ 
ấy vào việc kiên tạo cọng đoàn giáo hội. Giải thích ý niệm "sáng
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kiến" và coi nhtí đbng nghía vói "công trình kinh doanh" ìà thu hẹp 
ý nghía của nó; giải thích cho khoảng khoát hcfn thì phải coi "sáng 
kiến" bao gbni cả "d;ch vụ xây dụng Thăn Mình Chúa Kítô" ntra, túc 
tà "thông phân tích cụrc vào mạng cùa Giáo hôi". Vì thế, can phải 
chính thúc công nhân nhíhtg sáng kiến ây vl6 măt xã hội và pháp tý 
trong Giáo hôi. Dó tà trrròng họp của sụ kiện giáo tuật công nhận 
quyên tại và nghĩa vụ trong viêc hành sú các đoàn sùng.

Chúng tôi nghĩ răng căn phát giải thích tỲr mcẹpto theo một lôl 
khoảng khoát rộng rãi hon và ít có vẻ "xí nghiêp kình doanh" hon 
mói đoọc, tô't hon tà h i&  mcẹptđ theo nghĩa "sáng kiến".

Các giáo su Đạt học Satamanca thì giải thích điêu khoản 216 theo 
sát các văn bản của Công đbng chung Vaticanô tt hon: "Dùng một 
thú ngbn ngũ rìbng, điêu khoản 216 công nhận sụ việc Thánh Linh 
hoạt đông trong Giáo hôi không nhũng qua trung gian của thùa tác 
vụ phẩm trật, mà còn ỏ ngoài tác vụ ăy nũa. Lịch sủ đã hùng hbn 
chúng minh điêu đó. Nhung mbt sáng kiến nào đó, dù tập thể hay cá 
nhân, muôn mang danh nghĩa tà công giáo, thì căn phải đuọc phẩm 
trật chấp thuận. Làm thế, ph^m trật không có ý rnubn chiếm độc 
quỳên vô đăc tính công giáo, song ià để chu toàn phận vụ nhận định 
cùa mình; bỏi vì trong Giáo hôi, có thể xuăt hibn nhũng sáng kiến 
hay khuynh huóng không mấy phù họp vói sú điệp mạc khải, hoạc 
tà — nói cho rộng hon — cô đbng hóa vói thục chăt công giáo nhũng 
quan điểm đảng phái chua chác tà đúng".^^

Ngoài ra, vì điêu khoản 216 thuộc TiÊt I, Quyển tt tà sách đẽ cáp 
đên quỳên iọi của tăt cà mọi tín hũu, nên cũng phài đuọc áp dụng 
cho cả các giáo sĩ ntla, chú* không phải chỉ cho riêng các giáo dân 
thôi.

Cũng nên tuu ý tà J. Perarnau, một chuyên gia nổi tiếng vê Săc 
lệnh TD, cũng đã dùng tù "sáng kiên" để dịch tùr "incepta", và đã giải 
thích nhu sau: "Trên nguyôn tác, Công đbng khảng định wệc 
ílân tụ íto có sóng ktén ídng ííồ.- mubn nghiên cúu văh đê, thì căn tuu 
ý là vê điểm này, dudi mbt hình thdc nào đó và ngâm ngâm trong 
toàn văn bản cùa sác tệnh, ván đọc thây một sô' điêu còn gây căng 
tháng giũa quỳên binh và tụ do".^^

Một chuyên gia trong ủy ban Công đbng đạc trách vê dụ thảo sác
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!$nh, đã trình bày vót các giám mục thê này: "Giáo dân là nhũng 
phân ttr cùa Nhi^m Thể; nhung thục sụ, các giám mục muôn truóc 
hết các giáo dăn phải lo văng phục các ngài; trong khi đó thì nguọc 
lại, các giáo dăn uóc muôn thây quỳèn ttr do có ^ n g  kìôn của mình 
đuọc công nhăn. Chuông IV bàn vê "Giáo dăn", trong Hiên chê tín 
lý vê Giáo hôi, nhăn đinh răng: là chí th^ sdng đ()ng của Nhiệm Th^, 
các giáo dân đuọc huỏng tụ do cùa con cái Thiôn Chúa. Các giáo 
dán là nhũng con nguòl, và vì thê đuọc quyen có sáng kíÊ'n; còn pháỉm 
trật thì có bdn phán phục vụ các chi the cùa Nhiệm Thể, và chinh vì 
vậy, cũng có bán phán phát huy sáng kiên cùa giáo dãn. Có một điêu 
c3n bản trong đòi sông Giáo hôi, đó là tụ do, đạc bì^t là trong lãnh 
vục đòi. Giói chúc trách căn phải đua ra nhũng quy tác năng đõ 
và chi đạo cho tụ do*.*^

Ý  huóng của văn bản Công đbng ( ID  24) là nhăm xác nhận lại 
quyên tụ do cùa giáo dân. Băng chúng là trong Công đbng, lúc các 
nghj phụ thảo luận vê các (nhũng đi^m tu chình), mbt giám
mục đô nghị là phải viê*t hản lại bàn văn nói trên, "vì nó nhuòng quá 
nhiêu quỳên tụ do cho giáo dán", thì đuọc ban chủ t(ch trà lòi: "Da 
sb các nghị phụ có ý kiên nguọc lại".*^ Đdc Cha Hengbach, giám mục 
Essen (Đúc), mbt trong các tác giả có ành huỏng quyết đjnh nhất 
trôn bàn văn, đã nót là: "Hoàn toàn trung thành vói giáo lý vê nhiêm 
vụ cùa pháỉm trăt đb'i vói ký luăt, chiêu huđng chù yếu của các đô 
nghị đua ra để tu chính bàn văn, kể cà nhũrtg dê nghi có tính cách 
pháp lý nhất, cũng chi mbt mục quy vô vói vlôc cb võ cho tụ do và 
trách nhiệm riêng cùa giáo dăn'.^^

Trong khi họp đd bàn v& đoạn nói trên trong sác lênh TĐ, Cbng 
đbng đã thào luăn mbt cách sb'ng đbng và tinh vi, văn bản đuctc coi 
là ngubn phát xuất trục tiôp của đibu khoản 216 trong bb giáo luăt 
mói. Thục ra, điôu khoản này khbng lăy lại nguyôn vẹn tíf ngũ Cbng 
đbng dùng là "/íbera c/ecrtone" (tụ do chọn lụa). Tùr ngũ này đuọc 
dùng ỏ trong đibu khoản 215 khi bàn tái "Quỳ&n tụ do thibp lăp và 
điôu hành các hiôp hbi", cũng nhu lúc dê cáp đến mbt sb' khía cạnh 
thubc Thién V, Quyển n  cùa Bb giáo luăt mđì, Hên quan tóí "Các 
hiôp hbi của các tín hũu". Chàng hạn, đibu khoản 299 ghì vê:
/d/t cúc /tiệp /tdt tu" vói thí  ̂chê tụ trị (đk. 323) và "đuọc tụ do" chọn



28

chù tịch (đk.324,1) cũng nhtr !mh htrđng (đk.324,2), cùng "đurọc Hí 
do quàn !ý tài sản" theo nôi quy riêng (đk.325,1).

2.8 Bộ giáo tuât mái còn mtr hồ dốì vdì quỳên ttỵ do tập hiệp hộì

Trong bô giáo )uăt mdi, phạm vi dành cho tụ do, và vì thế cũng íà 
dành cho sáng kiến phát huy các đoàn sủng, đã đuọc nói rộng khá 
nhiêu. Giáo tuật cũng đua ra nhũng đảtn bảo; tuy nhiên, vẫn thuòng 
xuyên găp thây một mdi tiíng to dê phòng, và dù sụ hiên diên của các 
hìêp hội tu tà môt buóc tiến tán trong tãnh vục tụ do sáng kiên, thì 
cũng vẫn không tránh khòi môt sụ hạn chê đáng kể tđi, đó tà việc 
nội quy phải đuọc phê chudn truđc khi các hiÊp hôi đuọc quỳên 
huỏng tính cách pháp nhăn (đk. 322,2).

Thùra nhận quỳẽn táp hiệp hội và đảm bào cho hiệp hội sông còn 
tà điêu khác xa nhau rât nhiêu! Điêu khoản 299,3 ghì răng: "Không 
môt hiêp hôi nào của tin hũu đuọc thùa nhăn trong Giáo hội nêu 
nôi quy của hiệp hội không đuọc nhà chdc trách có thdm quyên 
duyệt y". "Duyệt y" ỏ đây có nghĩa tà "nìAì/ obrtat" ("không gì trò 
ngại"), tdc tà xác nhăn răng hiệp hôi thành tăp do sáng kiến riêng 
không có điêu gì đi nguọc tại vđí giáo tý cùa Giáo hóì, và các mục 
tiêu nhám tói cũng nhu phuong thúc hoạt động của hiệp hội không 
nghịch vdi đú*c tin và tuân lý kitô. Phạm vì dành cho tụ do thật tà 
rông.

Hai điêu khoàn 299,3 và 322,2 nói rõ vê viêc thùa nhận nhũTig 
hiệp hôi có nội quy đã đuọc giáo quyên chuẩn y. Diêu này giói hạn 
phạm vj của quỳên tụ trị, và nhu thếgăy khó khăn thục sụ cho quỳÊn 
hành sd các đoàn sùng. Dù sao thì việc thùa nhận kia cũng cho thấy 
môt thái độ tích cục đánh giá các thành tô tàm nên sáng kiên đoàn 
sùng. Sọ sệt và dị úng đôi vdi "cái mdi" tà chuyện thuòng thây. Lịch 
sù còn đó để nói cho biết tà các vị lùng danh vì các đoàn sủng nhận 
đuạc, đã phải trả giá đát tdí múc nào mdi đuọc thùa nhăn vào trong 
co că'u Giáo hôi. Đó là truòng họp cùa môĩ Phanxicô thành Assisi 
vdi "Quy tuăt Dòng Anh Em hèn mọn", của một tnhã thành Loyota 
vdí "Hiéh pháp Dòng Tên", hay tà của mót TÊrêxa thành Aviia vói 
các tu viên Carmêiô không có tọí túc...

Dù giáo tuật công nhận các hiêp hôi tu và đó tà môt budc tiến



29

đáng k^, thì vìèc bu<^ n<)í quy phải đuọc giáo quyên duyêt y, đạt các 
hiôp hôi vào trong một V{ thê pháp ]ý gò ép, không íín định và ch! có 
giá tr; mong manh vê măt xã hôi. Nói răng các hí^p h$i đtrọc quyên 
huòng tính cách pháp nhăn, không phái !à môt cau trả lõi thòa đáng 
trong Giáo hôi, vì điêu ăy ch! muôn nói răng Giáo hôi thàa nhãn á  
giãa lòng cuộc sống của mình sạ hìôn diên cùa m$t tá chác dân str, 
chd chua chăc gì đã có nghĩa là đón nhăn sính hoạt của sáng kiến 
các giáo dăn đua ra. Đó ch! là môt cách chạy trôn vấn đê mà thôi.

3. PHẠM v m /  DO Đ trọc G!ÁO LUẬT ĐẢM BÁO

Nhũng cuộc tranh luận trong Công đbng Vaticanô 11 vê ý nghĩa 
quyen tụ do của giáo dãn, và vê "nhiêm vụ của hàng giáo ph^m" căn 
thiết cho mọi sáng kiến tông đb, chúTìg tỏ răng Giáo hộí căn phải 
c^n trọng cán nhác thêm hâu đảm bảo thỏa đáng cho phạm vl tụ do 
của giáo dãn. Công đbng Vaticanô H đã có nhũTìg trục cảm său rông 
và đã mó ra nhũng con đuòng mói; nhung nhũng khó khăn găp phải 
trong thục tê thòi hău công đbng, cũng nhu thái đb ù lì trì trệ của 
nhiôu thá chô và của mbt sb nhăn vát đa hãm dăn đà tiÊn cùa Cbng 
đbng. Bb giáo luăt mói có mbt sô' nhận định phân tích và nguyên tăc 
rất xác đáng, có súc đảm bảo cho các quybn lọi căn bàn cũng nhu nói 
lên môt tình thbn mbì, môt lôi nhìn mói vê Giáo hôì. Nhung tiếc 
thay là nhũng điêu ăy có khi ch! để làm tiêu db cho các chuông các 
mục, chú nhiêu lúc khbng đuọc th^ hiên day đù qua các điêu khoản 
thục tế  cùa bb luật.

Ngay tù năm 1970, các nhà bình giải sác lệnh vê tông đb giáo dân 
đã cũng tỏ ra băn lòng đb'i vbi sác lênh TĐ. J. Grotaers đã viết nhu 
thế này: "Vìêc củng cb' tb chdc các giám mục đoàn (tù sau Cbng 
đbng) trên bình diện quõc gia, đã tạo co hbi thuăn lọi cho đà tập 
trung ảnh huóng liên giáo phăn, gây thuong tbn đến sụ tụ tr( cùa các 
giáo dăn, và làm cho ván đb tụ trì vôtt khó khăn này càng trỏ nên sbi 
sục hon".^ Thục ra, mbi băn lòng kia khbng phải là khbng có lý, vì 
bộ giáo luật mói đã giũ thái đb lăng thinh trudc mbt sb' vấn đ&.

ViÊc nhân định vê mbt sụ đảm bảo đlch thục dành cho quyên tụ 
do hành sù các đoàn sủng, có líôn hb măt thiết vói phạm V! tụ do mà 
giáo lý Cbng đbng khăng đinh nhiêu lân. Đoàn sủng nào cũng mang
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chí&u kích xã hôi; và vì thô, phàí đaọc th!fc thi ngay d gííra !òng của 
cọng đoàn giáo hôi.

Văy nêu ntọi sụ sáng tạo (fèu phải quy phục mót sq ki^m soát th^ 
chÊ̂  đanh thép, thì !úc đó sẽ găp nhí6u trd ngại !dn. Chính Công đdng 
cũng đã nhán nhủ các giám mục là "đùmg dăp tăt Thánh thân đi" 
(GH 12). Cha Karl Rahner đã lén tí&ng báo đ$ng vé nguy co đó: "Có 
nhũng đoàn sùng đã vì idí con ngndí mà mă't hêt hi$u Iqc đôí vdl 
Giáo hdl Vì văy, gìdì chúrc trách trong Giáo hôi không có quyên ví^n 
lý cho là môt thHn linh, nếu thục sạ  tù Thiên Chúa mà đến, thì thê 
nào cũng sẽ biết cách tìm ra con đuòng thành công cho dù có găp 
kháng cụ, chủ tru^ong răng mình có phép lâm lõ. Thái độ áy chi 
chbng chăt thêm khb đau lôn trên nhũng đâu khá không thb tránh 
khỏi đã săn có: đó thqc là mót hành đông bất công đôi vdi Thiên 
Chúa, đôi vdì các ngoòí nhân đtrctc đoàn sùng cũng nhtr đôì vdi Giáo

3.1 Một vàl tnrdng họp cụ thể

Các đíÊu khoản cùa bb giáo luât mdt Hên quan đén thùa tác vụ 
giám mục, đã không ghi lại lòi nhăn nhủ của Công đòng khuyên 
"đímg dăp tăt Thánh Thân đl" (GH 12). Nhtmg điêu khoản 387 thì 
nhác nhd "giám mục giáo phân hãy ra sdc cd đông băng mọi cách để 
các tín hõu chăm lo nén thánh, tùy theo on gọl riêng cùa tùng 
ngtròi". Điêu khoàn 386,2 cũng khuyên phài "nhìn nhăn sụ tụ do 
chính đáng trong vl$c tìm hií^u chăn lý cách sâu rông hon", và điêu 
khoản 394,2 nói v& bdn phăn của giám mục "phàí thúc dục mọi giáo 
hũn chu toàn nghía vụ làm Vì$c tông dò tùy theo đi'éu kiên và khà 
năng cùa mõi ngtròì".

Các điêu khoản bàn rlông v6 công vìèc mục vụ trong giáo xó cũng 
không di& căp gì tdi hoạt đbng của các đoàn sủng, nghĩa là không nói 
đên vìêc phát hì$n và đón nhăn các ăn hu$ của Thánh Unh trong 
đòí sông cbng đbng. cả đ&n các đi&u khoàn 528-529 mang nhiêu ý 
nghĩa nhât, cũng chăng cho thây môt dâu luu tám nào tdì súc sinh 
đông cùa các đoàn sủng trong các cọng đoàn mà đáng lý phàì đuọc 
các vl chánh xd chăm sóc, đảm báo hoăc ít là căn đtrọc ý tdi. Cũng 
có th^ là các nguòi bi&n soạn Phân lĩ trong Quy& 11 cùa Bô giáo



31

!uăt đã quên đọc các Clnrong dâu trong Phăn I cùa Quy& này. Tuy 
nhiên, một tia sáng đã lóe )ên trong Phăn III tiêp đó, tdc là trong 
Phăn bàn vê các tu h<)t tán hiên, vì không thể nào bỏ quôn ý nghía 
"đoàn sùng" của !ô*i sông phúc ăm này đtrọc. Chính B$ giáo ]uât đã 
gọi Iô'i sông này là "ăn huê Chúa ban" (đk. 575), diãn ra "dtróì tác 
đông đạc biôt của Thánh Lình" (đk. 573). Các tu hôi "đã nhăn đtrọc 
nhúng ăn huê khác nhau tùy theo cm riông ban cho mõt tu h()i" (đk. 
577).

Trong lãnh vạc các tu hôi, Bộ giáo luăt mói đã cho thăy môt bu^ác 
tiến khả quan. Nhung quan trọng nhăt !à điêu khoàn 605. Điêu 
khoản này không bàn đén viôc thành !ăp các tu h$t tăn hiên mói, 
khuôn răp theo mău mạc cá đi^n cùa Luăt chung, nhtmg là nói lên 
Stic phong phú và tính chát muôn hình thái cùa các đoàn sủng mđi. 
Bô giáo !uăt có trtrc càm vô sụ viêc Thánh Linh có thd dùng đoàn 
sùng cùa Ngài mà dây lên "nhũng hình thác mdi" của đòi sóng tăn 
hìôn, nhû  !à nhũng cách b i&  đạt mói cùa vi$c !àm chdng cho Phúc 
âm, nhũng đóng góp sung Stic cho sinh !ạc của Giáo hôi. Liên quan 
đên văn đê này, giáo luăt cáín trọng Itru ý các giám mục v& trách vụ 
phải cành giác, nhận định và đón nhăn cái mđi, cũng nha phải biết 
cd xúy và tôn trọng các ân huê ăy của Thíôn Chúa. Diêu khoản 605 
là môt trong nhũng điêu khoàn nói !6n nhiêu ý nghía nhăt cùa Bô 
giáo luăt mói.

Dù có thể răt nhiêu và răt khác nhau, các hình thdc mói của đòi 
sóng tận hiến cũng văn phải phù họp VÓ! các yÊ'u tô ' ghi trong điêu 
khoản 573. Có điôu đáng chú ý là trong đíÈu khoản 605, bdn phán 
chăm sóc các đoàn sùng mói này đu*ọc trao cho "giám mục giáo 
phận" (theo nghĩa của đk. 143,3), tác !à nha mót nhièm vụ cá nhán 
cùa giám mục đỊa phaong. Diêu này thể hì$n rõ vai trò cùa giám mục 
làm ngaòi cha linh haóng cùa cọng đoàn, biét mà lòng cho hoạt đông 
cùa Thánh Linh và bi6t đáỉy mạnh đà sinh đông cúa các đoàn sủng.

Diêu khoản 605 có một tăm quan trọng lón, V! đó là đíôu khoán 
duy nhát đê cáp đên bổn phăn cda các giám mục đôi vói hoạt động 
các đoàn sùng. Có điêu gãy ngạc nhiôn là khi bô giáo luăt mói đaa 
ra nhõng quyết đinh rất tt mí vò nhi$m vụ và quyên hạn của giám 
mục, thì đã nhiêu lãn nhác tdi sạ  viêc các giám mục có quỳên tạ  do
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hành động trong môt số trtrùng họp và tạ  do ch! định môt sô chú̂ c 
vụ;^^ nhtmg tuyêt nhiÊn không môt đoạn nào nói tái bán phận của 
các ngài phá! lo chăm sóc đôn ttr do và các quỳôn !cfì cùa giáo dân. 
Str im lăng này vang vọng càng rõ hon, nếu đem nó đôi chiêu vdi 
điêu khoản 384 là điêu khoản quy định viêc các giám mục phải "bênh 
vọc quỳên lọí" cùa các lình mục. Các luăt gia soạn ra bô giáo luật 
mói đã quÊn không quy các phó tê vào trong trtròng họp này, vì điêu 
khoán trên đăy ch! nói tói một mình các linh mục, làm nhtr giáo sì 
trong giáo phận chi có gbm các linh mục mà thôi.

Duy ch! có điêu khoản 386,2 đã nêu lên các quỳên ìọì và phạm vi 
tụ do ỏ trong công đbng giáo phăn khi quy định răng các giám mục 
phải "cuông quyết dùng mọi phuong thê' hũu hiệu hon cả để bào vệ 
tính chát toàn vẹn và duy nhât của đú̂ c tin, nhung đbng thòi cũng 
phái nhìn nhận quỳên tụ do chính đáng trong việc tìm hiểu chân lý 
cho sâu rông hon".

3-Z Giáo luật công nhân quyên tụ do và các quyên lụl cá nhân

Đb đảm bảo quỳên hành sù* các đoàn sủng đuọc cbng đbng công 
nhận, nhung lại bì bb giáo luật mdi !m đi, điêu quan yêu bậc nhât 
căn luu ý đến là phải làm thế nào đd qua cách giải thích giáo luật, 
các quỳên cá nhân cũng nhu phạm vi tụ do ò  giũa lòng cộng đbng 
giáo hôi càng ngày càng đuọc đánh giá cao hon, theo tinh thăn cùa 
toàn bô giáo lý cbng đbng chung Vaticanó 11.

H.R. Schlette đã đua ra nhũng nhăn định rất đúng lúc, khi viêt vê 
Tuyên ngôn DtgnUuíM /tumonac nhu thê này: "Uy thế của các lòi 
công đbng Vaticanô 11 phát b i&  vê tụ do tôn giáo sẽ nhu thế nào là 
tùy ỏ chỗ chính Giáo hbi có phải là môt quê huong cho tụ do tôn 
giáo hay không, nghĩa là tùy ó múc đb Giáo hôi có thục sụ là một 
vùng tụ do theo đúng nghía thân học tin lý, cũng nhu theo đúng 
nghĩa thiêng liêng, văn hóa và tăm lý, trong đó, tụ do của chân lý sẽ 
không bị sát tế  đi trên bàn thb cùa văn tụ đội lôt chân lý. Vì vòn coi 
các quỳèn cùa con nguòi là băt khà xăm phạm (xem TD 6), bỏi ìẽ 
các quyên này có truóc mọi thú quy luật thiôt dinh (nghĩa là các 
quỳôn ây thuôc lãnh vục thăn luăt, luăt do chính Thiên Chúa đạt 
đinh), cho nên Giáo hôi không thá không thùa nhăn để cho chúng
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có hiệu lạc ngay trong chính ranh giói phạm vi hoạt động của mình, 
cũng nhu không thá không để cho chúng đuẹrc sáp nhập một cách 
thích đáng vào trong pháp chê nội bô của mình, hău bảo vê chúng 
chông lạì mọi thú lạm dụng. Nôu ỏ giũa lòng Giáo hôí cụ th^ (đuọc 
h i&  theo Idi nhìn súc tích và dăy húa hẹn của Hiên chô 
genhM/n"), mói và mọi phân tủ vẫn chua có thể sA'ng tụ do thục sụ, 
còn phải lo sọ, còn phải chịu đủ thú* biôn pháp hạn chế, và không 
đucfc bảo VÊ chông lại các "nguy hi^m bỏi nhũng anh em giả" (2Cr 
11,26), thì lúc đó, Giáo hội sẽ mất dí uy tín trong vai trò bênh vục 
các quỳôn xã hội và cóng dân của con nguùi'.^^

Dôi vói học thuyêt vé các quyên con nguôi và quỳên tụ do cá nhân 
nói trôn đăy, lúc đua ra nhũng lòi phát bi^u nhận định, Bô giáo luăt 
mói đã tò ra rõ ràng minh bạch hon là lúc phải úng dụng nó vào 
trong cuôc sông thục tô. Có thé̂  lăy các điêu khoản 747,2 và 768,2 
làm đi&  hình cho lòi nhận định víra nói.

3 J  Quyên tụ do: một suy đoán pháp lý

Cân phải thay đổi tâm thúc một cách tận gõc. Căn phải hối cài trỏ 
lại. Trong Giáo hội, còn có một sô' nhóm chủ truong răng mọi sụ đêu 
phải đuọc quy định (băng lệnh truỳên hoăc băng lệnh câm), không 
nên để cho tụ do sáng kiên một kẽ hó nào cà. Trong khi đó, cách giải 
thích luăt pháp tôt thiết tuỏng là phải biết đạt nên móng trên môt 
lập truòng chù truong nguọc lại. Phạm vi hoạt động của tụ do là cái 
bam sinh, là cách biểu đạt của chính bản thân con nguôi, cùa nhân 
phẩm cũng nhu của khả năng sáng tạo noi con nguôi. Và đbng thòi, 
tụ do cũng biểu hiôn hoạt động của Thánh Linh, là Dâng làm cho 
Giáo hội sông động và nên phong phú vói các ân huệ Ngài ban. Vì 
vậy, tụ do phải trò thành một suy đoán pháp lý co bàn. Luật pháp 
ch! ra lệnh hay cấm ch! khi vì công ích mà căn phàì điêu hòa các môi 
quan hô liên bản vị của tụ do, túc là phối họp các quỳên tụ do cùa 
mọi phàn ttl trong cộng đbng xã hội.

Trong thòi hậu công đông, việc thiêt đạt nhiêu quy luật đủ loại đã 
làm cho nguòi ta có cảm tuỏng là tụ do bị giảm thiểu đi nhiêu, vi 
phải sông trong mót hoàn cảnh có quá nhiêu cấm ch! hạn chế: không 
ch! có các quy đinh cùa Tòa Thánh mà thôi (nào là các Tông hiên
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đaa ra chí thị vê cách áp dụng các sác !ệnh của công đáng, nào !à vô 
sô' nhõng huấn thj và văn kiện cùa các Bô trong Tòa Thánh). Đáng 
lo ngạt hon nũa là khô't văn kiện khổng ib do nhiêu co quan khác 
nhau đua ra, chăng hạn nhu là của: các hội đbng giám mục, các văn 
phòng thu ký và ủy ban quóc gta, các ban đại diện và các hôi đbng 
địa phận, v.v... Dà húng khỏi đbi VÓ! "nổ lục phôi họp mục vụ" hoăc 
là đôi vdi "việc mục vụ đbng loạt", cọng vđi sú*c quyôn rũ cùa việc 
úng dụng các kỹ thuăt thân hiệu lây tír xã hội học kinh doanh hoạc 
là tù tâm lý học su phạm, đã làm cho sình hoạt của Giáo hội bỊ tràn 
ngập vói nhũng quy đ;nh, vbi nhũng chuông trình và kê hoạch có 
tính cách bát buộc, v.v... Đó đày thây ló dạng khuynh huóng muốn 
kiểm soát và chỉ coi là họp pháp nhũng gì đuọc chinh thúc cổ xúy 
qua các tổ chúc cbng tập. Nhiêu chuông trình mục vụ áp đạt không 
nhũng các mục tiêu chung mà còn cả nhũng phuong pháp hành động 
và thể chê nũa, khbng còn chùa cho sáng kiên cá nhân hay đoàn thể 
một chỗ trông nào ngoài thái độ ngoan ngoãn phục tùng nhu máy
moc.

Ghi nhận và tô' cáo tình trạng hạn ché' bóp nghẹt tụ do nhu thê 
tuyệt nhiôn không có nghía là chủ truong một Ibi sông hón độn trong 
cbng đbng giáo hbi, và mbt lôi hoạt động phân tán trong công tác 
mục vụ. Đua ra ch! thỊ và đạt chuông trình kế hoạch cho công tác 
mục vụ là điêu họp lẽ, nhung cân phải biêt thiêt kô làm sao để chúng 
có súc điêu họp các khuynh huóng đa dạng, và cổ xúy các tiêm năng 
đoàn sùng do Thánh Linh ban cho Giáo hột. Dộc canh thuòng làm 
sụp đổ kinh tế nông nghiệp, cũng vậy, "mục vụ độc quỳên" sẽ làm 
cho súc sáng tạo đoàn sủng tàn lụi đi. Lịch sù Giáo hội đã chúng 
minh điêu đó qua nhiêu truòng họp tuong tụ: việc áp đạt mbt sb' 
phuong pháp nghiên ctht th*ân học đã có ]'ân găy suy sụp taí hại cho 
tu tuỏng và súc sinh động cùa thân học, làm cho nhiêu vùng vãn hóa 
quan trọng không đón nhận đuọc ành huòng cùa Phúc ăm. Việc co 
cấu giáo xú độc chiêm một sô' lãnh vục trong mục vụ bi tích đã tàm 
cho tác vụ ban bí tích trỏ thành một lôi hành sụ hâu nhu thuân túy 
hành chánh; v.v...

Stic sinh động không ngùng đổi mói cùa cuộc sông Giáo hội đòi 
hỏi phải chán thành thùa nhận và đàm bào đây đù cho phạm vi hoạt 
động của tụ do. Đó là một quyên hỵi và là một điêu thiẽt yêu sinh tủ.
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Vì có bdn phân phục vụ Giáo hôi trong tãnh vtrc này, nén giáo 
)uăt có trách vụ đào său ý nghía của !uăt pháp trong Giáo hôi cũng 
nhtr của cách thtrc giải thích tuật ]ê đó: không phải ]à ch! biêt rập 
theo khuôn mău cùa chủ truong thục chúng pháp !ý — vùra nguy 
hi^m vífa saí !ạc, — mà !à dụa theo bản chát đích thtrc của !uăt pháp, 
và hon nũa của chinh giáo !uăt, mà Đúc Gíoan Phaoìô !! coi !à can 
thiêt "đ^ các môi ttrong quan giũa các tin hõu đoọc điêu chê theo 
công bình dọa trên bác ái, nhò việc quy định và bảo đảm quyên ìọi 
của mói ngtròi..., để các sáng kiến chung nhám sông đòi Kìtô giáo 
càng hoàn hảo hon đtrcỵc năng đõ, củng cô và cổ võ bòi Giáo Luật".^'*

Giáo hội thtròng nhác đi nhác !ại răng toàn thd dăn Chúa can phải 
ý thúc VÊ trách vụ của mình đôi vói str mônh chung trong Giáo hôi; 
điêu này đòi hỏi phải vót bỏ đi thái độ thụ động và bàng quan cũ kl. 
Dăng khác, môt co cău td chúc giáo hôi quá cúng rán, đôc đoán và 
tọ mãn, sẽ ìàm cho súc sinh đông họp tác của các phăn tủ trong cọng 
đoàn bị tô tiệt đi. Cũng thế, môt hô thông pháp tuăt quá rtrùm rà và 
t! m! sẽ tạo ra môt toại não trạng quan niệm răng mọi sọ (fôu phải 
đoọc quy định bỏí tệnh truỳôn hay tà tệnh cấm, không nôn để môt 
kẽ hò nào cho óc sáng tạo cá nhãn cả.

Trong cuộc sông Giáo hói, chính học thuyết chủ trurong răng phài 
có quyên "ùy nhiôm" thì giáo dân mói đuọfc hoạt đông tông đb, đã 
sinh ra thát độ thụ đông mà, bàng mọi cách, công đbng Vaticanô tt 
đã ra súc t^y trù. Điôu này đòi hòi không nhũng các phăn tỏ trong 
Giáo hôi, đạc biệt tà các giáo dân, phải ý thóc rõ ràng vê trách nhiệm 
riông cùa mình và dă'n thăn htỵp tác nghiêm chỉnh vót hoạt đông của 
cọng đoàn, nhtmg còn phải có nhũng con đuòng rông má cho viôc 
họp tác, trong đó có thể tin toỏng dă'n btrdc mà không gạp tró ngại. 
Nhõng phân tù có bản tình troỏng thành, không thể ngbi chò tuăt 
tệ ch! rõ cho hết mọi chì tiêt cùa nhũng gì buộc phải hoãc đoọc phép 
tàm. Hon bât cú cọng đoàn xã hôi nào khác, Giáo hôi căn phải nhó 
rõ các nguyôn tác khôn ngoan của tuật pháp Rôma ngày xoa, biết xác 
tín răng tụ do tà thuôc phạm vị cá nhân cùa công dân, và: 

peíií/na pnbAca, càng nhiêu tuãt ra, quõc gia càng tô.
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3.4 Tầm quan trọng của điêu khoản 18 dể g!âi thích giáo tuật *

Có mót )ô'ì quan niêm không măy pháp !ý VÊ luât pháp, đáng đuọc 
gọi !à "con đuùng sát", cho rằng nguctì dân có bổn phận phải !uôn 
!uôn đì một chiêu trong tôi mòn của tuật tp, không đuọc phép vuctt 
ra ngoài, vì toàn bô cuộc sống xã hột đã đtrọc tuật pháp quy định: đó 
tà chế đô cục quyên. Giáo hôi cũng đã tùng trải qua co nguy vuông 
phải tôi quan niệm cục quỳên ăy. Kart Rahner nhận định nhu thô 
này: "Nguyên tác tình thuong xác đinh tà bao tâu không chúng minh 
đuọc họ đang đi theo thân trí sai tạc, thì mọi phân tù trong Giáo hộí 
có quyên tàm nhu thân trí riêng của mình soì dăn; và do đó, can phải 
coi tà họ thục sụ hành động theo tụ do và thiôn chí, chú không đuọc 
nghĩ nguọc tại. Đó không phải chi tà nhtrng quy tăc tụ nhiên và tât 
yếu của mọi hình thúc chung sống họp tý trong xã hội toài nguòi mà 
thôi, nhung đó còn tà nhũng nguyên tác đã và phải đâm rễ sâu vào 
trong chính bản chât cùa Giáo hôi..."(25).

Do đó, trong Giáo hội, quan ní$m vê tuật pháp nhăt thiêt phái 
hoàn toàn khác vói tôi quan niệm kiểu "con đuòng sát" nói trén: túc 
tà quan niệm nhu môt cánh đ&ng bát ngát cùa nguôi cha gia đình, 
cánh đbng tụ do của các con cái Thiên Chúa, trong đó các quy tuăt 
chì có phận vụ soi sáng cho thăy nhũng mô'c giói cuô'i cùng. p. 
Lombardia bình tuận nhu sau vê điêu khoản 18 của giáo tuãt: "Các 
khoản tuật hạn chô' sụ tụ do hành sù quỳôn tọi thì phải đuọc giải 
thích theo nghĩa hẹp. Điôu khoản này sẽ phải giũ môt vai trò canh 
tân trọng yếu trong bộ giáo tuật đổi mói, trong đó, quỳ&n tụ trị cá 
nhân và các quỳôn ttỵi căn bản của giáo dân đã đuọc nhìn nhận mót 
cách rõ ràng hon. Quy phạm này phải đuọc các tòa án tuu ý tđì 
nhũng khi èân mó cuộc kiểm soát tài phán vê các tác vi hành 
pháp"(26).

Quy phạm trên đáy không phải tà cái ^  mdi, vì đã thây ghi á  trong 
Bộ giáo tuật 1917 (đk 19) rbi. Nhung băy giò nó có đuọc một súc 
mạnh mói và hàm ngụ mbt ý nghía sâu xa hon không nhũng đôi vbì 
các tòa án, mà còn cho cả toàn bb cubc sông thục tế trong Giáo hội

* "Các khoăn tuăt quy dinh hình phạt, ho$c hạn chế sụ tụ do hành sùf 
quyên tọi, hoãc bao hàm một khoản miễn trù' của !uăt, thì phăi đuọc 
gíài thích theo nghĩa hẹp"
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nõa. Vì đã đacfc chính thác ghi vào trong bô !uăt, nôn các quyên tọi 
của giáo dân cũng phải đû ọc thiết đinh hóa (trong nhõng ]uăt cụ th^) 
và do đó, phải đtrọc thùa nhăn trong toàn bô giáo !uăt cũng nhû  ò 
giũa các môi !iên hê nôi tại noi cọng đoàn giáo hôi. Có thá tà giáo 
str Jìménez Urrestt đã không mảy may đoán nhán ra ý nghĩa tiêm 
tàng cùa điêu khoản 18, khi bình luăn răng: "Công thúc đuọc dùng 
trong các điêu luăt hạn chè sụ tọ do hành sù* quỳên !Ọ! (công thdc 
mà bô giáo !uăt 1917 đã mtrọn tù b$ dân luăt Y ) là môt lôi di6n đạt 
khó giải thích và thuòng làm dê tài tranh luăn giõa các tác giả. Tăt 
cả mọi luật lê thìôt định mang tính cách quy định và băt buôc - hoạc 
duóí hình thóc khảng định hay truỳên dạy hoạc dudi
hình thúc phủ định hay cám ch) (pw/)!M)vo), — trù các luật có tính 
cách cho phép ra — thì dêu hạn chê hoăc thu hẹp việc t)T do hành 
S)T các quyên lọi ti*ôn thiết định, (pw-poy!t!voj^. Thế mói h i&  tại sao 
các tác già thuòng quan nièm là phải giải thlch theo nghĩa hẹp các 
luăt lệ thiết đinh hạn chè' hoăc thu hẹp viêc ttr do hành S)} các quỳôn 
lọi đã đuọc thiêt định hóa ỏ trong bô luăt qua các điôu khoản 
khác".^^

Coi tất cà các khoản luát dạy hay luăt cấm diêu có tính cách hạn 
chô' các quyên lọi tfèn thìÊt đjnh, là phoong hại đôn ý nghía của luăt 
pháp, và đd lô môt quan niêm bi quan đô) vó) cáu trúc pháp chê C)lng 
nhtr đôi vói cuôc sông xã hô). Trong môt xã hôi công băng và dăn 
ch)j, luăt pháp, kd cà nhírng quy luăt cá'm chì, cũng là đtí đàm bảo 
cho các quỳên lọi căn bản oìa con ng)Tò), đá ph)jc V)Ị cuôc sông chung 
trong xã hôi, vùa chính đáng vùa (ăn thiết cho đà phát tríán phong 
phú C)ja các cá nhăn, cũng nhu đd ph)ỵc V)ỵ cho quyên t)T do ola các 
công dăn. Tụ nó, không phải lúc nào mênh lênh cũng có nghía là hạn 
chê tụ do và quỳôn 1(Ị) cá nhăn. Có nhũng quy phạm truỳên dạy, và 
cà nhtrng quy phạm că'm chì nũa, cũng chì nhăm môt chù đích duy 
nhát là làm cho các quyên lcri và các quýên ttr do thục str trò thành 
mdt thtrc tại xã hd) ỏ giũa mô) truòng oỵ th^ ctìa các môi tutrng quan 
liên bàn vị.

Đáng SC) thục sụ là nhtrng quy luăt thùăn túy thiết định nhung lại 
có súc vô hléu hóa hay băt năng hóa; chăng hạn: nh)jng ngăn trò tiÊu 
hòn ch) thuân túy do giáo luăt đạt định, chú không có cán bản rõ 
ràng trong luăt t)T nhi&n; vì cho dù đuong str có không bíêt, thì luăt
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vẫn hũì! hiêu, trù phi tuât đã rõ ràng dtr liệu môt cách khác. NÊU !õ 
báng quên !uăt tụ nhiên và thân học !uăt pháp đí một chút, thì các 
nhà giáo tuât sẽ bình thán phù nhân khả năng kết hôn theo bí tích 
noi một đôì uyên uong công giáo đạo đdc, có đù khả năng tàm vọ 
tàm chbng, nhsmg kh<̂  nõí tà phàí sông tạc tõng trên môt hòn đảo xa 
xôi hèo tánh và, do đó, không sao có thá xìn phép miÊn chuăỉn cho 
ngăn trd tiôu hôn vì tiên hệ huyêt tôc căp bôh ràng buôc họ đuọc! 
Dù biết hay tà không bí&'t, theo giáo tuăt, haí ngtròi họ hàng ây không 
cách nào có thd chtu bí tích hôn phôi đuọc, bỏí tẽ gttra họ, hôn udc 
sẽ không thành sụ. Nhu thê  ̂có nghía tà nhân danh môt nên pháp 
chê thíêt định gay gát và dụa cả vào uy thế công đbng chung Trẽntô,

yên tâm hành quyêt cả triết học pháp tuăt lán thăn học tuăt pháp 
vô tôt: cà hai dêu sẽ phải cam chiu bó tay trudc cudng tục vô bién 
cùa quy phạm thiết đinh!

3.5 Bảo toàn tụ do

Đdc Phaolô VI nót rõ: "Trong Giáo h$i, tụ do và quỳên bính 
không phải tà hai thục tại tuong khăc nhau, song tà hai giá trị tuông 
họp vdí nhau. MÕI tuong can giũa chúng hăng giúp cho cọng đoàn 
tdn mạnh, và đbng thdi làm cho mọí ph^n td có thÊm khà năng đua 
ra nhiêu sáng ktến phong phú, cũng nhu tiến trián tô't đẹp trên budc 
đuòng trudng thành cùa mình. Kháng đtnh tại nguy&n tác quỳên binh 
và sụ cân thiết của luật pháp, không có nghĩa tà tàm giảm thiểu đi, 
dù chỉ tà môt mảy may, giá tr; của tụ do và thái đd kính n^ phải có 
đÓì vdi nó. Tuy nhiên, có môt đièu ndí bât trudc mát mọi nguùt, đó 
là sụ can thiết phàí bảo trct cho hũa hì^u các công tch, trong đó có 
cả lọi ích c3n bản của con nguòi, tdc tà quyên sù dụng chính sụ tụ 
do của mình: môt quỳân tại mà cht mdt xã hôi có td chúc chu đáo 
mdì có thíí đảm bào dãy đủ đuọc. Xét cho cùng, tụ do nào có th^ 
muu tch chi cho cá nhăn, nếu nó không đuọc nhũng tuăt tè khôn 
ngoan và thích đáng bào VÊ ch o?".^

Không èăn phải chú giải gì thêm vè nhũng tòi trên đây của Ddc 
Thánh Cha: nhũng tòí hàm súc ý nghĩa sáu sác nhăt và hiên đại nhât 
vè một nên pháp chê đuọm nhúăn bản sác xã hôi đên tôt bục. Đó tà 
chìa khóa phải dùng để h i&  vé sính hoạt pháp lý trong Giáo hôi.
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Nhà giáo hôi học n& tiếng L. Bouyer đã vté't: "Cà ó trong tán ò ngoài 
Giáo hôi, dù cân thiét đến đâu và quý hóa đèn thế nào đĩ nũa, thì 
!uăt pháp cũng phải tuôn tuôn đuọc Giáo hôi quan niêm trong bôi 
cảnh cùa bác ái: nhát thié̂ t phải dụa trên công tý, nhung đbng thòi 
cũng văn phải bìíft vuọt xa trÊn nó nhũtig khí cân. Vì văy, trudc ai 
hôt, Giáo hôi có bdn phăn ghi nhó răng đòi hỏi sd m$t của công tý 
nàm ò chă phải biÊt kinh trọng con nguòi, tà chủ thÊ có khá năng 
trò thành đôi tuọng của bác ái; nhung nếu b; áp bdc dù tà vái chìôu 
bài của nhũng thíèn chí cao đẹp nhăt, thì không sao con nguòi có 
thd tàm cho khả năng đó thành hi$n thục đuọc".^^

Chúng tôi nghĩ răng L. Bouyer đã đua ra nhũng nhăn định hôt sdc 
thdc thòi, qua đó, vân diê hoạt đông cùa các đoàn sùng trong Giáo 
hôi đã tìm ra đuọc giải đáp duy nhăt đúng vũng. Sau đăy, xin ván tát 
ghi tạt bôn đè nghi quan trọng L. Bouyer đã nêu tên đí̂  giúp xác định 
ý nghía cùa iuăt pháp trong Giáo hôi, túc tà cùa môt hình thdc pháp 
chế nhám mục đích điêu họp các đoàn sùng, các quỳên tọi cũng nhu 
các quỳôn tụ do cá nhăn:
a. Nếu có môt khuynh huóng nào xem ra đang thăng thè trong tá 
chdc pháp chê của Giáo h$i cũng nhu trong các ngành tuật pháp 
hi$n đại khác, thì đó chính tà môi quan tăm tàm sao trudc hôt 
thiêt định cho toàn th6 Giáo hôi trong khăp hoàn vũ, môt sô nhũng 
fê tuât khuôn mâu, hon tà đạt định vô sô nhũng quy tuăt chi tiêt t! 
mi bát tăn.
b. Gân cho các giói tháỉm quyên đ;a phuong, tà nhũng giói tiếp 
xúc trục tiè'p vói đạt đa sô' các tin hũu, có quyên định đoạt vô cách 
thúc áp dụng tuăt t$ tùy theo nhu cău hoàn cành trong tùng cọng 
đoàn.
c. Còn các gidi thítm quyÊn địa phuong thì có bán phăn phải cành 
giác đông viên các sáng kiên tích cục, cho dù sau đó có phải tu 
sủa nhũng sai tệch có thá xảy ra nhăm đáíy mạnh buóc tiến cùa chúng, 
hoạc tà thay thô chúng băng nhũng sáng kiên khác.
d. Ngày nay, dù không chù truong áp đạt giói mú*c già tạo không thể 
chấp nhăn đuọc cho hoạt động của Thánh Linh, thì giáo tuăt cũng 
còn èăn phải tiôp tục đàm bảo cho các sáng kiên nhung không do 
Thánh Thán ttnti dng, có đuọc môt n&n tảng vũng chác ỏ giũa các 
thục tại tịch sù, và môt sụ phòng vê hì^u hi&u chông tại thái đô thiếu
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kỳ !u ă t  c ù a  c á c  c á  n h â n  c ũ n g  n h ìf  c h ô n g  tạ í  ó c  đ o á n  c ủ a  g ió i  th ủ  

lã n h , là  h a i h ìn h  t h á c  b tê m  h ọ a  c ủ a  s á n g  k iế n  c ó  S tic  s á n g  tạ o  th trc
sạ.

4. ĐOÀN SÚNG VÀ G!ÁO LUẬT

Dtrọc soi chiêu nhù ánh sáng cùa công đbng Vatìcanô lĩ và cùa 
cuộc sông cụ th^ trong Giáo hôi, bô giáo luăt đã md ra nhũng lôi đi 
mói cho viêc thùa nhận cũng nhu đàm bào quỳôn lọi và nghĩa vụ 
hành sủ đôi vói các đoàn sùng nhận đuọc. Dù trong bô giáo luật mói 
văn còn găp tháy thái độ do dụ ngập ngùng noi môt sô' khảng định, 
cũng nhu cả thái độ ìm hoi lăng tiêng và nhũng thiêu sót khác, thì 
không ai có ĩh^ chô'i cãí đuọc là trong báu khí cói md của tụ do, 
đuòng hudng của pháp chê trong Giáo hôi hi&n nay và nhũng 
nguyên tăc chìa khoá hudng dẫn víêc giải thích luăt pháp, đang thục 
sụ có thái độ tích cục và niêm nd đôi vdì đà sinh đông của các đoàn 
sủng.

Có nhũng nhà thân học và nhũng chuyên gia mục vụ cho răng giáo 
luăt thuòng tò ra đôi kháng vdi sdc sáng tạo nói tr&n của Thánh 
Lính, hoăc thuòng gây cản trd làm cho các đoàn sủng không triển 
nd đuọc. Nhung thục ra, phải nhận ràng giáo luật thục sụ đóng một 
vai trò tích cục trong nổ lục phát huy các đoàn sủng. Các luật lệ 
không nhũng có bổn phận phải bảo vệ, mà còn phải khích lệ công lý 
và các quyên lọi nũa.

Giáo luật đảm bảo cho các tín hũu quỳên tụ do hành sù nhũng ăn 
huô đã nhăn đuọc nhám phục vụ cọng đoàn. Dĩ nhiôn là thăm quyên 
giáo hội có bdn phân phải phân định đă nhận chăn nhũng đoàn sủng 
đich thục, và phô'1 họp sinh hoạt cùa chúng d trong cọng đoàn; nhung 
đbng thòi giáo luăt cũng chỉ tò nhũng gidi hạn và cách thúc thi hành 
của chính quyên binh ăy, cũng nhu xác định nhũng bào đàm can thiêt 
cho phía các tín hũu nũa. Giám sát quyên bính nhu thê, là giáo luật 
muôn giũ cho nguôi lãnh nhăn đoàn sủng của Chúa đuọc an toàn.

Trong lịch sù, qua việc chuẩn nhận và quy định các hình thúc thể 
chế tuong dng (chàng hạn nhu là các dòng tu, các hiệp hội, các 
phong trào tông đo), giáo luật đã tạo điêu kiện giúp cho các đoàn 
sủng có co hội để phát triển và truòng tbn. Đôi lúc, giáo luật cũng
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đã đaa ra t)hímg quy định theo hình thúc đạc ăn, nghĩa là theo đuòng 
hudng thích nghi của chính luât 1$ đôi vóí súc thúc đ^y hoàn toàn tụ 
do cùa Thánh Lính, bái vì không thể nào khóa chạt tụ do cùa Thánh 
Linh vào trong khuôn khổ hạn hẹp và cúng nhác của nhũng quy 
pháp chung cho mọ! truòng họp đuọc. Trong bô giáo luât mdi, phân 
de cáp đến các Dòng tu đã minh bạqh công nhận các đăc nét của mói 
tu hdi. Đăc sùng cùa các vỊ thánh sáng láp dòng là nhũng truòng họp 
điển hình cho thăy tính chát trtròng tbn của các đoàn sùng. Các ngài 
đã mò rông con đuòng canh tăn, đd vè sau nhì&u ngtròi khác tiên 
budc theo mà lãnh nhận nhtrng ân huệ đạc bìêt, túc là nhũng đoàn 
sủng có thd gọi là phụ thuôc, ngõ hâu nhò đó, họ không ngùng úng 
dụng hũn hì$u đăc sùng sáng lăp vào trong công tác phục vụ cọng 
đoàn.^

4.1 Nhũng khía cạnh đoàn sủng cùa giáo luât

Hans Kùng đã phát bidu nhu sau khi bàn vê việc kế nhi&m đoàn 
sùng của các tiôn tri và các băc huán giáo trong Giáo hôi; sd mệnh 
cùa các vị này đã không hê kết thúc vói thòi các tông đb. Thánh Linh 
đã không quên và hăng không ngùng khoi dăy trong Giáo hôi hai 
loại đoàn sủng này, là nhũng đoàn sùng đutỵc thánh Phaolô coi nhu 
quan trọng nhăt sau đoàn sủng làm tông đb. Môt giáo hội sẽ ra nhu 
thế nào nêu trong đó các bậc giảng dạy đêu im hoi lạng tiếng? Giáo 
hôi sẽ là nhu thô' nào nếu đã không có môt Origônê, một Augutínô 
và bao nhiêu thân học gia khác? Không bao giá có Giáo hội mà lại 
không có các băc thây gíàng dạy. Thánh Phaoló xác tin răng môi giáo 
hôi đôu phải có nhũng thây huăn giáo riÊng cùa mình...^*

Rõ ràng là trong lúc đô'ì chiêu "sụ chuyển" của các đoàn sùng khác 
— nhu on làm tiôn tri và on giảng dạy — vdi "viôc kế nhiệm" đoàn 
sùng tông đb, H. Kũng đã làm môt buóc nhảy vọt vê măt phdm chất, 
bỏì lẽ đoàn sùng làm tông đb đi dính liên vói mót bí tích, còn hai 
loại đoàn sùng kia thì không và chi tuong úng vói nhũng nhu èău 
thuòng trục trong Giáo hội; nhung vì đó là nhũng nhu cău thuòng 
trục, cho nên Thánh Lình sẽ không ngùng ban các loại đoàn sủng ăy 
cho các tín hũu. "Kô nhiệm tông đb" là một điôu, còn "sụ thuòng 
tbn" của mbt đoàn sùng lại là mbt đibu khác. Học thuyêt trên đây
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của H. Kùng đã bị Yves Congar bác bỏ.^^ ó  đáy, khi nhác đêh học 
thuyêt áy, chúng tôí chỉ muôh !tru ý tóí môt điêu duy nhất, đó !à lôi 
cảm nhán sáng suót vê ý nghĩa đoàn sủng ỏ noi tác vụ của các nhà 
thlăn học trong Giáo hÔ!.

Đã có nhõng công trình nghiên cthì său rông tlăm quan trọng 
đăc bìêt của đoàn sủng làm thlăn học gía,^^ giúp Giáo hôi trung thành 
gìn gìir, áp dụng và phd biến Lòi Chúa mạc khái. Luìg! Serenthà đã 
viết nhtr sau: "Thlăn học giải thích thòi đại này nhân danh đú̂ c tin... 
làm cho đdc tin tỏ hiên ra trong môt hình thái phong phú hon, qua 
một CU(^ sống giáo hôi thtrc sạ trong sudt, thích trng và hõu hiệu".^

Trong bài tọa cudn .Sa/Mt/y, các giáo sû  Peiner và
Lohrer đã coong quyết đòi cho tính chát đoàn sủng của thlăn học 
đuọc công khai thòa nhận; các giáo su vi^t: "Thánh Linh là hiện thán 
của nguyên tác theo đó, qua đúc tin, thăn học có khả nang dạt tói 
đdi tuọng của mình nhu là môt thục th^ sdng động. Trong đúc tin, 
Thánh Linh mỏ ra cho than học gia chân tròi siêu nhiên để có thể 
quan niêm đúng đán nôi dung của mạc khải. Theo ý nghĩa này, thì 
thân học mang tính chát thlăn khí tụ chính gõc ré cùa
nó. Hon nũa, có thể hỏi ràng thlăn học có căn phải đuọc Thánh Lình 
năng đõ và làm cho sinh đông, nhu môt hành động thấu hiểu đúc tín 
hay không...? Theo Kinh Thánh, đó phái là đílÊu hí^n nhiên, bỏi thân 
học mang tính chât của viôc tuyên xung đúc tín qua cuôc sóhg cụ thể; 
bỏi \ì, theo Tân Uóc thì ch! ỏ trong Thánh Linh, môí hành động 
tuyên xung đúc tin nhu th^ móí có thể có đuọc (IC r 12,3). Dôì vóí 
các giáo phụ, dĩ nhiên thlăn học hàm ngụ một yếu tô đoàn sủng, vì 
khoa này mang tính chát Tóm lạì, các ngài đã gán
liên thlăn học vóí công trình có ảnh huáng đên con nguòí toàn dìén 
đốí vói on cúu độ. Dà biê̂ n chuy& sau này vói khuynh huóng nhân 
mạnh đến tính cách khoa học của thân học, và tác động của lý trí mà 
khuynh huóng này dê cao, đã đua quan niệm của các giáo J)hụ coi 
thân học nhu là môt sinh hoạt toàn diên, đến chó suy suyen, cũng 
nhu đã làm cho tính chất đoàn sủng của than học bị lu mò đi... Nói 
chung, đà biên chuydn kìa có lý khí dành cho lý trí con nguòi môt 
chó đúng thích đáng trong công tác suy tu thân học, cũng nhu khi 
làm cho nổ! bât vai trò thíêt yêu của nó lục để đạt tói cho đutỵc nhũng 
ý niệm rõ ràng và vũng chác trong công trình nghiôn cúu thlăn học.
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Nhmig dù đà bìéh chuyển kía có chính đáng nìáy đí nũa, thì xem ra 
cũng không th^ bò quên sác thái đoàn sủng trong nó !ục Hnh hôi đúc 
tin đi đUíỴc, hoăc chi coi đó4à môt yêu tô' nhán tạo phụ thu(^, túc !à 
nói cho cùng cũng chỉ băng thùa".^^

Các !ý !ẽ trung dăn minh chúng cho tính chát đoàn sủng của 
thlăn học cũng có th^ úng dụng xác đáng đuọc cho giáo ìuật và cho 
các nhà giáo !uăt, vì giũa các khoa này có nhũng mdi !iên hê co bản.^ 
Môt trong nhũng cd) găng đáng chú ý nhất của khoa giáo !uát học 
hiên nay !à !àm sao để tìm cho ra yếu td than học !àm nên tảng cho 
!uât pháp trong và của Giáo hôi.^^

Đá !bng khoa thlân học các đoàn sủng vào trong khung thé̂  chê 
g!áo !uăt, giáo su E. Corecco đã đua ra môt giả thuyết rất họp !ý cho 
viêc xác định nbn tảng thlăn học của giáo !uăt: môt thể chb giáo !uát 
đạt nbn tảng trên (nìbm hiệp thông) và nhăm mục đích
phục vụ trong Giáo hôi, !à một nên pháp chế tụ bản chát
mỏ rộng ra để đón nhán súc sinh đông đoàn sủng, và đbng thòi chính 
nbn pháp chb ây cũng !à một ân huê !ón của Thánh Lính ban nhăm 
xăy dụng cọng đoàn giáo hội. Môt thể chế giáo !uật nhu thế thì có 
khả năng b í&  duong cách hiển nhiên mbu nhiêm Giáo hội. Giáo su 
viêt: "Vê phuong diện thiết chê' của các mbi quan hê giíra Giáo hÔ! 
hoàn vũ và các Giáo hôi địa phuong, ý niệm hiêp thông trỏ thành 
hiôn thục ỏ chính trong mbí hiêp thông này
b i&  hiện thục thá đăc thù của cuôc sbhg chung trong Giáo hôí, và 
thục hiên on cúu đô cánh chung ngay ỏ giũa lòng lich sd đang tíêp 
diễn. Vì cam khía cạnh cánh chung nhu là yếu tb nôl tại cùa Giáo 
hôi, cho nên ý niêm kìa xem ra có th^ biểu thị đuọc diên mạo đăc 
thù của cách kb̂ t cáu và cúa các thá chb giáo luăt đang đieu hành 
cuôc sông Giáo hôí. Mbl hiệp thông âỳ vùa là môt thục tạì èăn phải 
đuạc hiện thục hóa, vùa là môt Ib lôi để dụa theo đó giáo luật thiết 
đạt cáu trúc của mình làm sao đd có thể hiện thục hóa đuọc chính 
mbi hìêp thông kia... Do đó, trong tu thb là nguyên nhân vùa chất 
thể (cuMya /natena/) vùa mô thúc và tiêu đích của thể
chb giáo luât, tụ nó, hi^p thông mang tính chất cuông chế ve măt 
pháp luát. Bản chất thbn học của thục th^ giáo luật đòí buôc phải 
dùng íê Ibi than học mà tìm hi&  luát pháp trong Giáo hôi, ngay cả 
khi chí nghiên cúu phuong tht^c kết cáu của nó thôi. Không th^
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để cho phaong pháp lịch có hê thòng /íMtónco- y/ytc/ná-
tíco) đtrtỵc tụr trị vé măt suy luán lý trí gíóhg nhû  là trong trû òrng híỵp 
của khoa luăt học bên đòí; trái lại, căn phải thtròng xuyên lây đú̂ c 
tin, là ohỹectMAM (đôì tuọng mô thúc), mà phê chuẩn và giám sát 
phuong pháp ây. Cho dù phuong pháp lỊch sd có hê thòng có th^ chi 
đóng vai phụ thu(^ trong khoa giáo luăt học, thì nhtr th^ cũng đã đủ 
để đảm bảo cho giáo luăt gíũ đurcrc tính chát tạ  trị đăc thù á  trong 
khoa thlăn học... Một khi đã kháng định tính chăt than học của giáo 
luật, thì ve phu^ong diên pháp lý, không còn có th^ coí nó nhu là môt 
thục tại thulăn túy nhân tạo và lý tính đUíỵc nũa".^

Không th^ nào tách ròi vi^c làm của các nhà giáo luăt ra khỏi hoạt 
đông của Thánh Linh đuọc, bái vì công tác phục vụ ây là thành quá 
của các ăn huệ đăc biêt Thánh Linh ban, gióhg hệt nhu trong truòng 
họp của các bậc giảng dạy và các tiếh sĩ khác. Dù trong lịch sủ đã có 
nhieu nhà giáo luăt mang năng đau óc thày cò hẹp hòi chi hiểu luật 
lệ nhu là xíiêng xích trói chăt c u ^  sđng công đbng, thay vì coi đó là 
nhũng gì nói lên mbu nhiêm ctht độ; song cũng không thibu nhũng 
luật gia thát sụ thăm nhuan tinh than đoàn sủng, biết đua ra nhũng 
sáng kiến đóng góp vào nd lục canh tăn cuôc sõhg giáo hội và phát 
hiên nhũng hình thúc thích đáng khả dĩ thể hiên tính chât bí tích 
của Nhìôm Thể Đdc Kitô.

Đoàn sủng của các nhà giáo luật tỏ lô rõ nhất và phong phú nhát 
trong hai truòng híỵp đí^n hình này: 
đ. cd /íền tục gíúo /uđr
yụ và câ/ rígh c/úo

Mọi cuôc cải cách lón, k^ cá Công đbng chung Vatícanô n , cũng 
nhu hết thảy các nhà cài cách tìếhg tăm déu đã dùng pháp luât nhu 
là một giũa nhũng khí cụ quyêt định nhăt trong công cuộc canh tán 
Giáo hôi. Hè thống giáo luật đã là môt nhăn tb dăy năng đông trong 
cuôc sõ̂ ng Giáo hôi, và qua các giai đoạn canh tăn, nbn pháp chê  ̂áy 
còn mang ý nghĩa của nhũng cb găng để thanh luyên cuôc sbng Giáo 
hôi cũng nhu để trá vdi tình trạng thubn khìbt ban so và thích 
úng cuọc sbng này vdi các yêu èău thòi đại. Giáo luát tibn bô đbng 
nhịp vói buóc đổi mdi của Giáo hôí.
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g:áo /Mậ̂ .

Công trình nghiên ctru của các tòa án cũng nhtr cùa các đại bọc 
để thâu hiểu, giải thích và áp dụng các quy phạnì giáo !uật, đuọc coí 
nhu !à môt phân đóng góp chủ yêu vào trong việc nhận thúc và biểu 
đạt chính thục tại bí tích của Giáo hội. Sụ kiện các nhà giáo !uật 
phải !an buóc tìm tòi trong nhũng đieu kiện thăng tram của nhũng 
dò dẫm và thiếu sót, của nhũng xác tín và sáng kiên có tâm huỏng 
!ón, đã khiến cho Giáo hôí phải suy nghĩ chính mình và bản 
chát bí tích của mình.

Giáo su V. Rama!!o kêt !uận răng: "Vì !à can thiết, chủ yêu, có tù 
dâu và !à hó tuong, nên mÔ! hên hê giũa pháp !uật và đoàn sủng biểu 
hiện hoạt động cụ íhd của Thánh Lình đang triển khai ra ó noi Thân 
Mình Đdc Kítô. Sụ biểu hiện đon thuan này của Thánh Lính duy 
nhất bao gbm nhìeu chúc năng thể chế cũng nhu nhibu đoàn sủng 
khác nhau, nhung !ạì thuòng trục có ảnh huỏng hỗ tuong đôi vói 
nhau... Nóì tóì !ốì hành sủ đúng đán chúc năng pháp !ý trong Giáo 
hội !à nói tói một cách thúc đbng hóa cá nhăn vói Đdc Kitô: !Õ! hành 
sủ ây phải đuọc hiện thục hóa và hoàn thiện hóa ỏ trong môi đbng 
hóa này. Cách hành sủ pháp ìuật theo tính thân kìtô tụ nó !à một 
chúc năng xã hội kitô, và vì thô, nó mang bản săc đích thục của một 
đoàn sủng".^^

Các nhà giáo !uật nhất thibt phải có thái đô cỏí mỏ và phải biết ý 
thúc đôi vóì hoạt động bí nhiệm của Thánh Linh, vì đó !à điêu kiện 
tiên quyết để íibn buóc vào trong nhũng chân tròi mênh mông đang 
rộng mỏ cho sú mệnh Giáo hôi d giũa thb giói mói của kỷ nguyên 
2ÍXX). Giáo !uật có bổn phận phải đảm bảo cho mọi tín hũu trong 
cọng đoàn có đfêu kiện để sông trọn on gọi riêng cùa mình. G. 
Hascnhùt! xác tín nhu sau: "Chu toàn on gọi riêng của mình không 
phải chí !à một nghía vụ, nhung còn !à môt quỳen !íỴì đuọc các đoàn 
sủng trao ban cho các tín hũu: công nhăn nhu thế túc !à Giáo hội 
biên thành môt cọng đoàn sbng động vóí một tuong !ai mỏ rộng ra 
truóc măt. Nếu mỗi nguòi kitô đuọc công nhận !à có chỗ đúng riêng, 
và tìm thây đuọc ỏ trong cọng đoàn nhũng đfêu kiện thuán lọi Thiên 
Chúa ban để hành đọng, thì Giáo hội sẽ vuọt ra khỏi tình trạng án
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neo bát động bên bên, để bât cá  ìúc nào cũng săn sàng xông pha ra
kh oì".40

4 ^  Ung dụng cụ thể: giáo dân vdì chú̂ c vụ quán trì

Chủ de chung của Thrríỵng hôì đbng các giám mục thế giáí vùa rbi 
bàn "V e on gọi vá sú* mạng của giáo dân trong Giáo hội và trong thê̂  
giói": muốn tìm hídu on gọi này, thì can phải đi tù kế hoạch cúu 
độ của Thiên Chúa (xem Ep 1,3-15), tdc !à đi tù 10! Thiên Chúa mòi 
gọi mọi nguòí và mỗi nguòì. On gọi cụ thể và toàn diện áy đuọc lính 
hoạt ghép libn vói tác đông liên H của Thánh Linh là hbn của Giáo 
hôi và của thế giđi. Vì thế  ̂ hn/! doà/! là đăc nét dáu tiên 
trong đòí sđng của Giáo hôi cũng nhû  của thb giói.

Không thể tách biêt on gọi tụ nhiôn khỏ! on gọi sìèu nhiên đuọrc, 
vì cả hai dêu có cùng môt nguyên nhăn tác thành (ngubn gõc) và 
cùng một nguyên nhân tiêu đích (mục đích); có thế, mói bảo toàn 
đuọc tính chát đon nhât và liên đbng của con nguòí. Theo thánh 
Augutìnô thì trong lỊch sủ loài ngurÒ! ch! có một cục diôn duy nhất, 
ch! có một kb hoạch duy nhát của Thiên Chúa, đó là kế hoạch đã 
đu*ọc mạc khải ra trong Đdc Kitô. NÓ! đếh cục diện tụ nhiên là dùng 
đên môt lối nói tríTu turọng, nhumg lại htă! lý và hõu ích để giúp cho 
các nhà thân học, nhái là các nhà than học công giáo, có cách giải 
thích sạ kiện tội nguyên tb đã không làm cho bản tính con nguòí 
ra hu đõh hoàn toàn, chông lại chủ truong của Luther.

Không al là bác sĩ hay là luăt su tụ b^m sinh cả; trái lại, tụ bẩm 
sinh con nguùi là môt nhân vỊ. Thế thì, can phải lăy mbu nhiêm chủ 
chốt tiem ẩn ỏ noi nhân vị/chủ thể để làm khỏi điểm, vì nhũng lý do 
co bản này: con nguôi chiêm giũ một chó đthig chủ chốt, và tụ chính 
mình là mục đích, chú không phải là phuong tiện. Nhán vỊ chinh là 
pháp luật sbhg động và là ngubn phát sinh pháp luật, và vì váy, không 
phải con nguòi đã đuọc sinh ra cho luât pháp, nhung ngUíỵc lại, luật 
pháp phải đuọc thiết đình cho con nguòì, túc là để phục vụ con 
nguòi. Bỏì lẽ, vóí nhìõig quan hê liên bản vì và vóí câu trúc mang 
tính chát cọng đoàn, nhân ví chiếm glũ phbn chù ybu nhât trong công 
ích; bỏí lẽ, chủ th^ của nhũT!g quỳen lọí căn bản, nhân vỊ là giói múc 
bát khả xâm phạm đoi vdi mọi thdquỳbn bính, trong Giáo hội cũng
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một hệ thống giáo !uật !à công mình, khí th^ chê ăy khóoí ĩim  
tóì nhăn vị, không biết phục vụ con ngaòi, và không bi^t tôn trce? 
các quỳen căn bản của con ngaòi. ĐìlÊu đó mudn nói răng tạ  troog 
co câu, giáo !uật phải măc !ây thái đô trọng nhăn vị thì mói hòng 
tránh khòi đuọc khuynh haóng thục chúTtg quá trón.

Qua bí tích Rủa tôi, không aí đatỵc táì sinh thành linh mục hay 
giám mục, hoăc là giáo dân cả, nhang là thành "nhõng tin hõu kitô" 
(đk 204,1), đaọc quỳen "thủ đăc nhăn cách ỏ gìãa lòng Giáo hội" 
(đk 96). Tát cả nhõng khác biệt khác, k^ cả giói tính, cũng deu là 
nhãng ân huệ, nhõng đoàn sủng, hoăc là nhõng dìch vụ, để diễn tả 
theo kiểu nói thánh Augutinô dùng và đã đaọc Công đbng Vatícanô 
II trang dẫn lại (GH 32).

Cho nên, can phái lây khỏi điểm tà  chính noi bản chất hìêp nhất 
đâm rễ sâu tận trong co cáu tổ chdc của Giáo hộí, và Giáo hỘ! ỏ đây 
đaọc hiểu nha là cộng đbng dã đaọc cóu đô cũng nha có
khà năng cóu độ. Gân phái dí tà  chác ta  tế chung và phb quát; theo 
Tân Uóc mà công đbng Vatìcanô II trong dẫn, thì đó là một chú*c ta 
tế  không phát nguyên tò chóc ta  tế thòa tác, / 7 0 -

/!õre/7o/e), và xét vê măt hiệu lạc cóu độ thì không kém gì chóc ta  tế 
thùa tác. Còn hon thếnõa, chóc ta tếphb quát là hình thóc công tác 
tông đb đau tiên trong sú mạng cóu độ, bỏi vì bâì có ai, dù là giáo 
hoàng hay giám mục, thì cũng chí có đaọc hiệu năng, tóc là ch! có 
thể mang lại đaọc hoa trái trong nhiệm cục cóu độ, khi biô*t sông 
trong niôm hiệp thông vói toàn thể và hành đông nha là một bộ phận 
của tổng thể âỳ. Traóc tiên, các tín hõu là a/!/! c/!í c/7! của nhau, rbi 
sau đó mói đèn các khác biệt khác vê on gọi và chúc vụ; tình huynh 
đệ vẫn còn trọn vẹn. Các giáo phụ không quan niệm sú mạng mục 
vụ theo dạng thóc "quỳên bính" cho băng theo dạng thóc
"tình huynh đệ- lòng bác ái - lòng nhân đạo" (/rote/7!/to.y- co/irđi- 
/!o/7!o/:aoi). Lúc nào tiêu đích nhám tái cũng là con ngaòì.

r/!ô/!g là một ý niệrh nòng cốt trong Thaọng hội đbng giám 
mục thế giói năm 1987. Giáo hội nhìn lại chính mình "trong Dóc 
Kltô" và ý thúc mình "là bí tích, nghla là dáu chí và là khí cụ cho 
việc kết họp mật thiêí vói Thiên Chúa, cũng nha cho nổ lạc hiệp
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nhát toàn th^ nhăn !oạí" (GH 1). Giáo hôi !à Thăn Thể của Đtìc 
Kttô, ĩtỵa nhtr ìà Thánh Thể. Dtêu khoản 897 của giáo !uăt đã dùng 
nhũng lòi rất hay ý rất đẹp mà mô tá thạc tại đó: "Bí tích Thánh Thd 
là bi tích cao cả nhât...tà đó Giáo hội múc lây Stic để sông và để 
không ngùng ión lên. Hy lÊ Thánh Th&.. là tuyệt đĩnh và là ngubn 
suôi của toàn bộ công viác phụng tụ và của toàn bộ cuộc sóng kìtô. 
Nhò hy lễ ây, sụ hiệp nhát của Dân Chúa đuọc biểu lộ và thục hiện, 
còn công trình xây dụng Thăn Mình Đúc Kltô thl đuọc hoàn tất. Bòi 
đó, các bí tích khác và hết thảy mọi hoạt động tông đb trong Giáo 
hộí deu liên kết chăt chẽ vói Thánh Thd và đêu quy htróng vè vói bi 
tích â y .

Chỉ có một Đdc Kitô duy nhăt, và do đó, Ddc Kitó Thánh Thể 
cũng chính là Dtíc Kitô Nhiệm Thể. Nhò bi tích Rủ*a tội, các tín hũ*u 
đtrọc sáp nhập vào trong Đúc Kitô duy nhât và phb quát ấy, cũng 
nhtr đuọc "thù đác nhân cách ò giũa lòng Giáo hội, vói nhũng nghía 
vụ và quyên lọi riêng của các tín hũu kitô" (đk 96).

Hiểu theo nghĩa cọugí/oò/t, Giáo hội là "Dân Thiên Chúa": đó là 
tụ*a đê đạt cho chuông I! trong Hiến chô' v'ê Giáo hội, và cho Quyển 
II cùa Bộ giáo luật mói. "Dân Thiên Chúa" là môt khái niệm rút ra 
tb Kinh Thánh cả Cụu lăn Tăn Uóc, và ngày nay đuọc dành đc chĩ 
nhũng nguôi đuọc Đúc Kitô dùng lòi chăn thật cùng tác động mục 
vụ và tu tế của mình mà kết họp thành một vào trong thân thể cùa 
Giáo hội. Vói nhũng ăn huệ nhu thê, các tín hũu nhận ra trách 
nhiệm, on gọi, nhiệm vụ và quyên lọt của mình, túc là nhũng gì làm 
nên gia sản chung trong Giáo hội. Trong gia sản chung này, nguôi 
tín hũu cũng sẽ tìm thây bổn phận của mọi nguôi đôi vói công tác 
tông đô (GH 11), và thục tại đa dạng chính đáng trong Giáo hộí (GH 
13).

Nêu truóc tiên Giáo hội ìà Dân Thiên Chúa sông trong hiệp 
thông, hiệp nhất trong đa dạng, thì can phải dùng tđi phạm trù và 
khái niệm vê nroug ^Mc/t mót hiểu đuẹtc Giáo hội là gì. Hẽt thảy mọi 
ãn huệ và mọi dịch vụ, hêt thày mọi thùa tác vụ dù phẩm trật hay 
không, đêu là urí" (huóng thể), và nhu the mói có sụ việc một 
co thể duy nhát sinh hoạt á  giũa nhũng khác biệt đa dạng. Đúc Kitô 
đã không muôn dùng đên the chê dàn chủ hay là cục quyên đe thiêt
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tập Giáo hội. Không thể có cộng đbng mà không có thùa tác vụ phẩm 
trát, cũng nha không thể có thíra tác vụ phẩm trật mà không có công 
đbng. Phận vụ chăm to cho hiệp nhát trong bbi cảnh có nhiôu đoàn 
sùng khác nhau đã đaọc ủy thác cho môt đoàn sùng khác, đó tà đoàn 
sủng "quàn trị" (ICr 12,28), đoàn sùng "chủ tọa" trong Giáo hội 
(Rm 12,8; ITx 5,12; ITm 5,17). Là môt giãa các dịch vụ khác, dịch 
vụ cùa đoàn sủng này tà tàm sao để tất cả các đoàn sủng hiệp nhất 
và họp tác vbi nhau.

Cũng nhu các đoàn sùng khác, đoàn sủng của pháỉm trật có một 
chdc năng khác hàn và độc nhât mà các đoàn sùng khác khbng thay 
thếđuọc. Vì thế, cấu trúc có tinh chất đoàn sủng của Giáo hbi không 
nhãng không toại trù mà nguọc tại, còn gbm hàm cà co cáu phẩm 
trật nũa và mang tại cho nó ý nghía đích thạc. Váy, èăn phải tàm sao 
đc trong Giáo hôi, môi cđng thảng giũa pháìm trật và cọng đoàn, giũa 
nhũng gì đang đuọc thạc hiện trong cuộc sông và nhõng gì đtrọc coi 
tà có giá trị trên bình diện chinh thóc, đtrẹtc giảm bót đi. Nói cách 
khác, òãn phài biêt điêu họp nhãng yêu tbtàm nên mbi "hiôp thbng"; 
căn phải biết phbi họp hoạt động cùa Thánh Lính, chó khbng phài 
bóp ngạt hoạt đbng ăỳ đi. D3c điểm nbi băt hàn trong hoạt động cùa 
Thánh Linh tà tụ do. Vì thê, đoàn sủng (quỳôn binh) tà để
phục vụ tạ do, tóc tà phục vụ các hình thdc on gọi và các ăn hu$ 
khác nhau (cho dù khbng phải tà "quỳôn bính", các hình thác này 
cũng có "uy th&" riêng cùa chúng). Tuy thế, khbng th^ nào hoạt đbng 
cùa Thánh Linh tại dicn ra mbt cách vb kỷ cuông đuọc, vì mục đích 
nó hằng nhăm tói tà "xây dụng". Cõng tác riÊng của đoàn sủng tà 
phẩm trật, tà thiết đăt trật tụ, nghía tà dọn chúc vụ và tác vụ nhám 
xây dụng cho cân đbi Thăn Mình Dúc Kitb. Tụ bàn chất cùa nó, pháp 
tuật dụa theo tiêu chuẩn phổ cập và khách quan của tụ do -  nói 
theo kiểu cùa Emmanuct Kant -  mà phbi họp các quỳên tụ do; điêu 
đó giúp cho hoạt động của hết thày mọi phân tt} đuọc tăng cuông 
nhăm xây dụng hiệp thông Giáo hội và góp phán mang tại on cúu 
độ cho toài nguôi: "đó phài tà tuật tbi thuọng và truòng tbn trong 
Giáo hội" (đk 1752).

Trong bói cành của nhũng gì trình bày trên đây, cđ/tgrác
se xuât hiện nhu tà một "dâu chí thòi đại". Trong Giáo hội, 

có các thùa tác viên chịu chúc thánh, gọi tà "giáo sì", và các thành
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viên của các dòng tu hay các tu hôì, gọi là "tu sĩ", còn các tín hthi 
khác không thuôc các thành phlăn vùa kể thì đuọc gọi là "giáo dán" 
(đk 207,1); họ có on gọi và stl mênh riêng: là phải lo tìm kiêm Nuóc 
Thiên Chúa băng cách đem tinh thlăn Phúc ăm thám nhăp vào trong 
các thụrc tại ti^n thê, cũng nhtr dùng chính tinh thlăn ăỳ mà kiện toàn 
chúng (xem đk 225,2). Bản chát của on gọi giáo dán là ó chó tổng 
htỵp môt cách có hìôu năng, vào trong cuôc sóhg của mình, nhìlTìg gì 
là thánh thiêng và nhũng gì là phàm tục, nhũng gì thuôc lãnh vục 
Phúc ăm-Giáo hôi và nhũrng gì thuộc vê ttìân thêl On gọì âỳ đuọc 
thánh hiê̂ n nhò án tln của bí tích Rủa tội làm cho thông dụ vào chúc 
tu tế  chung, và đuọc củng cố nhò bí tích Thêm sdc, để đem tinh thân 
Đúc Kitô vào giũa lòng xã hôi ngõ hau giúp cho thê  ̂gian đạt đến 
đucrc cùng đích của mình một cách hũu hiêu hon trong công băng, 
bác ái và hòa bình (GH 36, TĐ 7).

Nóí cho đúng, giáo dân là kiểu mẫu chung và phổ quát của con 
nguòi kitô. Giáo dân th^ hiên mẫu nguòí toàn dìện'^  ̂ làm căn bản 
cho mọí bậc sóhg chuyên biệt trong Giáo hộí, nhu là giáo sì hay tu 
sì. Bao lâu chua thục sụ có môt hàng ngũ giáo dân kháng khít họp 
tác vái hàng giáo phẩm, thì bây nhiêu lâu Giáo hộì-Dán Chúa chua 
thục sụ thành hình, cũng nhu chua có đuọc môt cuộc sống sung mãn, 
và chua phải là hình ảnh toàn vẹn cua Đúc Kitô (xem TG 21).

Thánh Linh ban cho giáo dân một đoàn sủng và một on gọi dăc 
biệt; qua các bí tích Rủa tôi và Thêm súc, giáo dân tham dụ vào các 
quỳên tu tế, sú ngôn và vuong gíả của Đúc Kltô (đk 204); vì thê, họ 
cũng phải có quỳen — và phải đuọc quỳèn vê măt pháp lý — tham 
dụ vào quỳen quản trị trong Giáo hội, túc là: "trong viêc hành sủ 
quỳen cai trỊ, các giáo dân có thể cọng tác theo quy tăc của luật" (đk 
129,2), và họ có khả năng đám trách các giáo vụ "theo quy tăc luật 
đinh" (đk 228,1); thí dụ: điêu khoán 230 nói đên "tác vụ đọc sách và 
giúp lé", nhung lạí ch! dành riêng cho nam giói vì nhũng lý do không 
máỳ rõ; còn các công tác khác (nhu chú gìáì phụng vụ, ca truỏng, 
v.v...) thì không dành riêng cho giói nào cả (đk 230,2.3).

Sau đây xin kể ra môt ít quỳen hành của giáo dân:'^^ "Hộí đbng 
giám mục có thể đăt cả các giáo dân làm thẩm phán [trong một tòa 
án tập đoàn; nhung họ lại không có quỳên đutỵc bổ nhiệm làm đại
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diên hay !à phó đại diện ta  pháp]; nê̂ u cán, thì môt trong nhõng 
ngaòi ăy có thể đatỵc !ạa chọn thành !ăp táp đoàn thẩm phán* 
(đk 1421,2). Đó !à môt chác vụ quan trọng và có tính cách vũng t)én. 
Tù ngũ "nêu căn" không có nghĩa !à "nêu thì^j*giáo sl", và trong 
thục tÊí, không căn phải để ý tái. Môt quỳên ndi bât khác, đó !à quỳên 
hạn các bl̂  trên và các công hôí trong các tu hôi tân hiêh và các dòng 
tông đb, dù !à hộì dòng giáo dăn: quỳên này không phải !à môt quỳên 
mang săc thái "thống trỊ", song !à môt !oạì công quỳên thùa ủy "!ãnh 
nhận tù Thiên Chúa qua tác vụ của Giáo hôi" (đk 618).'^3

Dù không có vẻ, nhung thục sụ Thiên VII, Phlăn I trong Quy& 
IV (đđkk 1055-1165) của bô giáo luát mói có môt tbm quan trọng 
nbì bật đbi vóì giáo dán; đó là phlăn mang tụa dê: "Bí tích hôn phói". 
Thêm vào đó, còn có Thiên I, Phlăn III trong Quy& VII, dê cáp đê*n: 
"Các vụ tô tụng hôn nhán" (đđkk 1671-1707). Hôn phól là môt co 
chê  ̂c3n bán cùa loài nguôi, vùa thuôc lãnh vục thlăn luát và luăt tụ 
nhiên vLTa mang tính chất pháp chb thục đinh. Qua bí tích Rủa tôi, 
các kìtô hũu đã trỏ thành chi thể của Ddc Kitô và của Giáo hôì; vi^c 
họ kêt họp trong hôn uóc sẽ làm cho Giáo hbi là môt "công đbng 
thông hiệp", trỏ nên phong phú trong môt cách thú*c rât đạc blêt. xù* 
dụng quỳên tu tb chung đã nhận lãnh d noi bí tích Rủa tbì, và trong 
tu thb !à nhũng tu t^  chung đích thục, các nguòì vGf ngucrí chbng ban 
bí tích Hôn phôi rát cao quý cho nhau. Nhò bí tích kêt hcfp phong 
phú âỳ, các nguôi làm vcf làm chbng trd thành nhũng co quan sinh 
đông làm cho Thân Mình Đdc Kitô lón rông ra trong thbgiói. Không 
ai có thể chói cãi đuọc là hành S ìl quỳèn Itỵi và nghĩa vụ của mình 
trong đòi sông hôn nhăn và gia đình, nhũng nguôi làm Víỵ làm chbng 
và làm cha làm mẹ không cán phái có môt thd "úy nhiêm giáo luát" 
nào cả (đk 226). Nhu thê  ̂mói rõ là phạm vi tụ do và nhũTig quỳên 
lọi-nghĩa vụ của hôn nhân và gia đình thì rát rbng Iđn. Dây là môt 
truòng họp đáng đUíỊc chọn làm máu mục để thibt đính các hình thúc 
th^ chb khác trong Giáo hôi.

H. Kũng đua ra giá thuybt — đúng hay sai !à chuyên khác — nói 
ráng "theo thbn luáí" thì hàng ngũ giáo dân có quỹbn triêu táp công 
đbng. Thòi xua, các hoàng đb đã làm nhu váy. Có thd nói bẻ lại răng 
họ đã đUíỵc thùa ủy làm nhu thb; tuy nhiên, chính sụ kiên áỳ đã
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cho thăy là họ có khả năng c3n bản dá có thể lãnh nhân một "quyên 
hành tài phán" trong Giáo hôi.' '̂  ̂Nói tóm tãt:
a) Hàng ngũ giáo dãn trong Giáo hôì là hiên thăn của Đúc Kitô đang 
hiện diện môt cách bi tích ó giũa lịch sù* loàt ngtrái. Hiên chÊ ÍHmc/! 
genhurn quà quyết răng: "Tăt cả nhũng gì nói v& Dân ThlÊn Chúa 
đêu có liÊn hệ đến giáo dân, tu sĩ và giáo sì" (GH 30). Vì vậy, theo 
cách thdc rìông của mình, woJo"), giáo dân làm nên nhăn tô 
cô't t J  trong co cáu vùra nhân loại vùa thân linh của Giáo hội (GH 
8), để nhò đó Giáo hội thục sụ là hiện thân của Đdc Kitô đang hiên 
diên môt cách bí tích d giũa lịch st? trân gian; họ có trách nhiệm gánh 
vác sd mạng cóu đô của Dâng Ctht ThÊ (GH 9), và họ múc lây sinh 
khí cũng tù một nguyên lý chung là Thánh Linh (GH 7). Còn Dúc 
Kiĩô là tu tê, là ngôn stí và là lãnh tụ, thì hoạt động noi mõi chì thể 
cùa Ngài.
b) Hàng ngũ giáo dàn vói công vièc tông đb: Trong Giáo hội là một 
công đbng ttr tê đuọc thánh hiên và có co câu tó chúc (GH 11), mọi 
tín hũu đÈu thục sụ có quyên bình đáng vê măt phẩm giá và trong 
lãnh vục hoạt động chung để xãy dụng Thân Mình Đúc Kìtô (GH 
32). Có nhilêu ân huệ khác nhau, nhtmg Thánh Linh thì chí có một 
(GH 32). Chính qTtyen õêngcủa mình mà giáo dăn làm VÌÊC tông 
đb (TD 2), vì tụ bản chăt, on gọt làm kitô hũu cũng là on gọi làm 
tông đb ( í í )  3; GH 11,26,32).
c) Giáo dân vóí chúc tu tê: Xét theo luật Do thái, Đúc Kltô là một 
giáo dăn; nhung thục ra, Ngài là VỊ tu tế  duy nhất đích thục. Thân 
học tin lý đã bàn rât nhiêu đèn quỳẽn phụng tụ tu té' mà không bao 
giò thây Tân LTdc nhác tdi, ít ra không phải là môt cách trục tiếp. 
Thu Do thái viết răng mọi loại hy tê, mọt cô' găng của con nguôi 
trong thdt tiên kitô, dùng phụng tụ hòa giải chinh mình vdt Thiên 
Chúa, đêu đã thất bạt. Các tu tế của Cụu LTdc đã đuọc thay thế băng 
Con Nguôi Gìêsu là VỊ thuọng tế  duy nhất. Vì thế, theo Tân tJóc 
thì trong Giáo hột của Đdc Kitô, không còn có một "tu  te'* nào theo 
mẫu thúc Do thái cả. Giũa các mbn đb theo Đúc Kiĩô, thì có nhũng 
tông đb, nhũng gtám mục, nhũng ntén truỏng và nhũng phó tê: đó 
!à nhtrng rác vụ mdì, khác hán vdi các tu té theo ý niệm của thdí ây. 
Đdc Kitô đã muôn ĩhibt đạt nhdng công vụ có tinh cách cọng đoàn
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kia tàm căn bản thíêt yêu cho Giáo h<̂ i, vì phải có co cấu td chúc trăt 
tụ thì môt cọng đoàn mdi có thí  ̂sinh hoạt đuọc.

Vói thủ ĩãnh htht hình của mình và trong m$t cách thú̂ c đ$c bì$t 
trọn vẹn, các tông đb và các giám mục cũng nhu các hnh mục "!à 
nhũng nguòt cọng sụ cùa các giám mục" (LM 2,4,12), thông dụ vào 
trong chúc tu tê duy nhâ*t của Đdc Kitô. Nhu văy, giám mục, hnh 
mục và phó t& làm thành ba băc cùa chdc tu tô ph^m tr$t, hay nói 
cho đúng hon: của bi tích truỳên chúc thánh (đk 1009). Dù đtèu 
khoản 1024 chi dành chdc thanh cho nam giát, thì trén !ý thuyết 
không thăy có gì gãy trd ngại trbm trọng cho vi$c có th^ truỳ&n chúc 
phó tê cho phụ nũ. Trong Thuọng hôi đbng giám mục thé  ̂gidì năm 
1987, môt sô nghị phụ, trong đó có đdc hbng y Daneels, tdng giám 
mục Malines-Bruxelles, de nghi cho phụ nú đuọc chịu chúc phó tế.

KÉT LUẬN

Các budc tidn trong khoa giáo h$ì học hi$n đạì cho thăy răng càng 
ngày yêu tô' thăn khí càng đuọc đánh giá cao trong Giáo hôi, và nhò 
đó mà thăn học đoàn sủng cũng đuọc phục hung và có ănh hudng 
Idn không nhũng vb măt lý thuyêt tri thdc, mà cả v& mạt thục tiên 
giũa cuôc sông nũa. Công đbng Vatlcanô II đã chính thdc công nhân 
thục tạì sinh đbng không thí  ̂thídu đuọc cùa các đoàn sùng d trong 
cuôc sông Giáo hbi, cũng nhu đã đ$t nbn móng cho quỳ&n tụ do xd 
dụng chúng đd phục vụ tha nhán và xăy dụng Thăn Mình Ddc Kltô. 
Giáo lý này đã đuọc th^ híôn qua bô giáo luât mdi. Tuy nhiên, cũng 
văn thây còn nhiêu đìdm chua đuọc hoàn bí trong nên pháp chê hi$n 
nay của Giáo hôì. Thục ra, đó là đlbu dă hidu, bdi \ì khó lòng mà 
klÊ'm cho ra môt ý ni^m pháp lý khă dl di5n đạt "tính chất đoàn sùng" 
cho dây đủ đucfc!

Phải đào său vào tăn nên tảng thăn học của lu$t pháp trong Giáo 
h$i thì mdì tránh đuọc nhũng thái đd thô thldn saì l$ch, khi tìm hl&  
vè các môi tuong quan gida đoàn sủng vdì giáo luăt; chàng hạn nhu 
thái đô coi luât pháp là đót ngh{ch vdi đoàn sũng, hoăc là thái đd 
thục đtnh tôn sùng luăt lô và coí các đoàn sủng cht là chuy$n riêng 
tu bên lê cudc sông giáo hbí. Có mdt thái đd khác cũng thô thìdn và 
ngây ngô không kém, đó là thái đô của nhtmg ngudl không đọc ra
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đû ọc sạ  ki$n này ìà, giũa đoàn sùng và !uăt pháp, tuôn có và phàì có 
m$t môí căng tháng bién chúmg năm trong nhiêm ý quan phòng cùa 
Thíén Chúa: họ đã quên báng đt vai trò thanh tuy^n rât phong phú 
của nhtrng môi căng thăng nhû  thê trong thqc t&' cu$c sông.

Co cău xã hôi có pháp tý cùa Giáo h$i urtg thuăn và đón nhận viêc 
Thánh Linh truỳên ban sinh tạc và chi đạo cho mtnh, vt chính co cáu 
theo bản chất phím trăt ăy cũng tà m^t đoàn sùng và tà môt dịch vụ 
nhăm mục đích tăng ctrcmg, phđi trí cũng nhtr giài thích các đoàn 
sùng khác. Ngoài ra, qua v i^  dùng giáo tuăt mà "ủy nhi$m" hay tà 
"ch! định phăn vụ" cho giáo dán (xem Chú thích so khát, Vatícanô 
H), phífm trăt Gtáo h$t tàm cho quỳên tọi cùa họ đuọc trd thành 
chính thd ĉ và tbn tại viìng b&n, và nhu thè, khiên họ có khả năng 
thông phăn vào quýèn cai quàn trong Giáo hôi.

Luăt pháp có nhì^m vụ ph<5ì họp các quỳên tụ do trong trăt tụ 
công báng: theo thân tuât, đó tà môt nhiêm vụ căn thiôt. Hai bí tích 
rúa tôi và thêm sdc truýén ban khả năng dạy dó và cai quản; còn việc 
ch! đ)nh pháp tý thì tàm cho khả nang ây có thd tri&  khai môt cách 
d í dàng và có trăt tụ.

Văn dè tà các đoàn sủng căn đên m$t phạm vi tụ do hoạt đông má 
r$ng vói nhũng bián dạng dn hi^n...; còn bd giáo tuăt mđi thì dù đã 
có nhũng buác tíÊn tón, nhung cũng văn còn tò ra rụt rè, nghèo nàn 
và ngăp ngùng vê đií^m này.

Tóm tạí, đá giải quydt cho &  thỏa mdi căng thăng dăng co giũa 
đoàn sủng và pháp tuât, thì cân tuu ý đén các đií?m này:

- Gãn phâì bidt nhtn nhăn vaí trò íăn  thiết và tích cục của pháp 
tuât đÓ! vói đoàn sủng. Chính nhcf pháp tuăt mà các đoàn sùng tên 
tudi trong tịch sú Giáo h^ì đã đạt tdi đucrc nhdng chiêu kích to tđn, 
trd thành tructng tôn và xác thục, phd quát và có khá nang thích nghi 
vdì yêu cău thòi đạt.

- Căn phải gôt bò não trạng vụ tuât pháp và khuynh huđng tuyêt 
đõ! hóa các tuăt t$ trong Giáo hôi, và đbng thòi cân phải bíé*t quan 
ni$m VÊ Giáo hôt — tdc tà xây dụng môt khoa giáo hôí học — theo 
tinh thân công đbng chung Vaticanô II.

- Các nhà giáo tuât học căn phái tìm hidu cho ngày càng sáu rông
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hon vê bản chăt thăn học cùa nén pháp ch& trong Giáo hÓ!, 
cũng nhtr cãn phải !tru ý đé'n tính chât khôn ngoan và đoàn 
sùng cùa khoa giáo !uât học, mà họ nght&n ctru và úng dụng 
nhăm phục vụ cọng đoàn và môl hi^p thông trong Giáo h<54.

- Nòu đã có tính chăt đoàn sùng, thì tăt nhiên !à giáo !uăt 
phài đtrọc đón nhận và thtrc thí trong ánh sáng soi dăn cùa 
Thánh Linh !à tình y&u. Thánh Augutinô nhác nhá ràng: 
"nnh y&u có, !uăt khó cũng thành dé..." 91,1; PL 38.

584)

Xin cho tôi k&t thúc bài vié't vdí lòi kinh ghl trong btlc thtr 
chung cùa cha Pcter Hans Kolvenbach, B'è tr&n tdng quỳ&n 
Dòng Tên, gth cho các anh em trong Dòng, (fê ngày 10 tháng 10 
năm 1984:

"Váng Thánh Lính, ThìÊn Chúa bóng xa vcf),
Ddc Giêsu Kitô mất hút vào dĩ vãng,
Phúc ãm thành chi? chô't, Giáo h^í: môt t<? chút đon thuãn;
Quyên thê thành thông tn{, sdmônh hóa tuyên truỳăn;
Phụng t),t không gì ngoài gọì lạt,
Sông dOÌ kitô: tàm nô dãn chõ tuân ìý.
Và ngOtyc tại:
VOi ITiánh Linh, mọi stnh tinh húng khòrt,
Cà hoàn vũ mãt khác khoát chò Nuđc Chúa stnh ra,
Đtlc Kitô sông tại dang đthig dãy,
Tin Mùng tà sdc sống gtiìa muôn dăn,
Giáo hôí tà thông hiệp trong Ba Ngôt,
Sú" mệnh u? môt kỳ Hí$n Xuông mđt,
Còn phụng vụ? tà toòng nìôm, và cũng tà mùng truđc;
Kiếp tàm ngoòí? cà m$t cu$c thìăn hóa cao siêu!"
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